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1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo:

Ngành Tiếng Anh mang đến cho sinh viên nền tảng kiến thức vững chắc và rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ toàn diện (nghe, nói, đọc, viết) để thành thạo sử dụng tiếng Anh trong mọi lĩnh vực: văn hóa, kinh tế, thương mại, ngoại giao, du lịch… 
Chương trình đào tạo chú trọng phát triển các kỹ năng mềm thiết yếu như giao tiếp, thuyết trình, phân tích và giải quyết vấn đề, giúp sinh viên tự tin làm việc hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp đòi hỏi sử dụng tiếng Anh thành thạo.

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu chung: 

Đào tạo Cử nhân ngành tiếng Anh có đủ kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu xã hội và của nền kinh tế hội nhập quốc tế.
2.2. Mục tiêu cụ thể:


· Kiến thức:

- Kiến thức chung: 

Có kiến thức về các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục nghề nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

- Kiến thức chuyên ngành: 

Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các bình diện ngôn ngữ Anh như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, kiến thức về quy tắc giao tiếp - văn hoá, khả năng nhận biết bày được việc sử dụng các mô hình tương tác khác nhau trong tiếng Anh, và sự nhận biết bày được được những giá trị văn hóa tương ứng; có kiến thức chuyên sâu và kĩ thuật biên dịch, kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh làm tiền đề cho công việc dịch thuật và giảng dạy; có kiến thức về lĩnh vực thương mại như: quản trị nhân lực, marketing, du lịch nhà hàng & khách sạn giúp cho SV thích nghi được trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.

- Kiến thức bổ trợ: 

Đạt trình độ trình độ A Quốc gia hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về một trong các ngôn ngữ: Hoa, Pháp, Đức, Nhật, Tây Ban Nha hoặc Hàn Quốc; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

· Kỹ năng: 

Sử dụng thành thạo các kĩ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn tương đương với trình độ B2 của Hội đồng Châu Âu hoặc bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Có khả năng áp dụng công nghệ tiên tiến vào công tác chuyên môn, có kĩ năng làm việc theo nhóm, quản lí nhóm và nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học, văn hóa - văn minh của các nước cộng đồng Anh ngữ.

· Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỉ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, thái độ làm việc theo nhóm và làm việc độc lập tốt, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Đào tạo sinh viên ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức và kĩ năng để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:

- Lĩnh vực kinh tế thương mại: Quản trị nhân lực, logistics, marketing, công ty đa quốc gia, công ty nhà nước có đối tác sử dụng tiếng Anh;

- Lĩnh vực du lịch: Nhân viên văn phòng du lịch, khách sạn, nhà hàng có khách hàng sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp;

- Lĩnh vực giáo dục: Giáo viên tại trung tâm ngoại ngữ và các trường, cơ sở giáo dục trong nước;

- Các lĩnh vực, vị trí công tác khác: Biên dịch tự do, nhân viên tại các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế cần nhân lực sử dụng được tiếng Anh như ngôn ngữ văn phòng.

3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

 Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sinh viên có thể tiếp tục học liên thông lên các chương trình cao hơn tại các trường đại học khác.

4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập: 

- Số lượng môn học: 41

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 86 tín chỉ.
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 435 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn:  1635    giờ.

- Khối lượng lý thuyết:   630   giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:   1440     giờ.

- Thời gian khóa học: 02 năm.

5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	I
	Năng lực cơ bản (năng lực chung)

	1
	NLCB-01
	Tự chủ và tự học

	2
	NLCB-02
	Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả

	3
	NLCB-03
	Tự đánh giá chất lượng công việc của bản thân và các thành viên trong nhóm

	II
	Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn)

	4
	NLCL-01
	Sử dụng tiếng Anh cho mục đích học tâp, làm việc và nghiên cứu cơ bản, đạt bậc 4/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

	5
	NLCL-02
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành để thực hiện các nhiệm vụ trong công việc chuyên môn

	6
	NLCL-03
	Nghe hiểu, giao tiếp, trao đổi thông tin, trình bày ý kiến, thuyết trình vê các vấn đề hàng ngày trong các tình huống trong kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp

	7
	NLCL-04
	Đọc hiểu, soạn thảo, biên dịch các tài liệu tiếng Anh có nội dung trao đổi thông tin thông thường hoặc tài liệu tiếng Anh trong lĩnh vực thương mại cơ bản

	III
	Năng lực nâng cao

	8
	NLNC-01
	Tiếp nhận, đánh giá, và giải quyết các tình huống phát sinh, các sự cố trong công việc

	9
	NLNC-02
	Sử dụng tiếng Anh cho mục đích học tập, nghiên cứu và công việc chuyên sâu


6. Nội dung chương trình: 

	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận
	Thi/

Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	19
	435
	127
	294
	14

	MHCT.C1.09
	Giáo dục Chính trị
	5(5,0,10)
	75
	73
	
	2

	MHCT.C1.10
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCB.C1.06
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHCB.C1.08
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHTT.C1.801
	Tin học
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHNN.C1.204
	Ngoại ngữ 1
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHNN.C1.205
	Ngoại ngữ 2
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	67
	1635
	442
	1132
	61

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	11
	195
	124
	60
	11

	MHKT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	MHNN.C1.01
	Ngữ pháp Tiếng Anh 1
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.02
	Ngữ pháp Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.03
	Phát âm
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	48
	1260
	266
	952
	42

	MHNN.C1.04
	Nghe 1
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHNN.C1.07
	Nói 1
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHNN.C1.10
	Đọc 1
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHNN.C1.13
	Viết 1
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHNN.C1.05
	Nghe 2
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.08
	Nói 2
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.11
	Đọc 2
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.14
	Viết 2
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.06
	Nghe 3
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.09
	Nói 3
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.12
	Đọc 3
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.15
	Viết 3
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.16
	Biên dịch Anh - Việt
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.17
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.18
	Tiếng Anh Thương mại
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHNN.C1.19
	Tiếng Anh Du lịch & Khách sạn
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHNN.C1.20
	Giao tiếp Kinh doanh liên văn hóa
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.21
	Đồ án môn học 1
	1(0,1,0)
	45
	
	43
	2

	MHNN.C1.22
	Đồ án môn học 2
	1(0,1,0)
	45
	
	43
	2

	MHNN.C1.34
	Trải nghiệm doanh nghiệp**
	6(1,5,0)
	165
	11
	150
	4

	MHNN.C1.23
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	180
	52
	120
	8

	Môn học tự chọn (chọn 4 trong 10 môn học)
	
	
	
	
	

	MHNN.C1.24
	Tiếng Anh Logistics
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.25
	Tiếng Anh Marketing
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.26
	Tiếng Anh Đàm phán 
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.27
	Tiếng Anh Thuyết trình
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.28
	Tiếng Anh Thư điện tử
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.29
	Tiếng Anh Nhà hàng
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.30
	Tiếng Anh Kỹ thuật
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.31
	Tiếng Anh Điện thoại
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.32
	Tiếng Anh Khoa học Sức khỏe
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.33
	Tiếng Anh Hội họp
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	86
	2070
	569
	1426
	75


7. Kế hoạch giảng dạy 

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	15
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	MHKT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	2
	MHCB.C1.08
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	3(1,2,3)
	
	

	3
	MHCT.C1.09
	Giáo dục Chính trị
	5(5,0,10)
	
	

	4
	MHNN.C1.03
	Phát âm
	3(3,0,6)
	
	Môn học trực tuyến

	
	
	Học kỳ 2
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	MHTT.C1.801
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	2
	MHCB.C1.06
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	MHCT.C1.10
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MHNN.C1.01
	Ngữ pháp Tiếng Anh 1
	2(1,1,3)
	
	

	5
	MHNN.C1.04
	Nghe 1
	2(2,0,4)
	
	

	6
	MHNN.C1.07
	Nói 1
	2(2,0,4)
	
	

	7
	MHNN.C1.10
	Đọc 1
	2(2,0,4)
	
	

	8
	MHNN.C1.13
	Viết 1
	2(2,0,4)
	
	

	9
	MHNN.C1.18
	Tiếng Anh Thương mại
	2(0,2,1)
	
	

	10
	MHNN.C1.19
	Tiếng Anh Du lịch & Khách sạn
	2(0,2,1)
	
	

	11
	MHNN.C1.21
	Đồ án môn học 1
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 3 môn học sau đây)
	2
	
	

	12
	MHNN.C1.26
	Tiếng Anh Đàm phán
	2(1,1,3)
	
	

	13
	MHNN.C1.28
	Tiếng Anh Thư điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	14
	MHNN.C1.29
	Tiếng Anh Nhà hàng
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	MHNN.C1.204
	Ngoại ngữ 1
	2(0,2,1)
	
	

	2
	MHNN.C1.02
	Ngữ pháp Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	3
	MHNN.C1.05
	Nghe 2
	2(1,1,3)
	
	

	4
	MHNN.C1.08
	Nói 2
	2(1,1,3)
	
	

	5
	MHNN.C1.11
	Đọc 2
	2(1,1,3)
	
	

	6
	MHNN.C1.14
	Viết 2
	2(1,1,3)
	
	

	7
	MHNN.C1.16
	Biên dịch Anh - Việt
	2(1,1,3)
	
	

	8
	MHNN.C1.17
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
	2(1,1,3)
	
	

	9
	MHNN.C1.20
	Giao tiếp Kinh doanh liên văn hóa
	2(1,1,3)
	
	

	10
	MHNN.C1.22
	Đồ án môn học 2
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	
	

	11
	MHNN.C1.25
	Tiếng Anh Marketing
	2(1,1,3)
	
	

	12
	MHNN.C1.27
	Tiếng Anh Thuyết trình
	2(1,1,3)
	
	

	13
	MHNN.C1.30
	Tiếng Anh Kỹ thuật
	2(1,1,3)
	
	

	14
	MHNN.C1.31
	Tiếng Anh Điện thoại
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	MHNN.C1.205
	Ngoại ngữ 2
	2(0,2,1)
	
	

	2
	MHNN.C1.06
	Nghe 3
	2(1,1,3)
	
	

	3
	MHNN.C1.09
	Nói 3
	2(1,1,3)
	
	

	4
	MHNN.C1.12
	Đọc 3
	2(1,1,3)
	
	

	5
	MHNN.C1.15
	Viết 3
	2(1,1,3)
	
	

	6
	MHNN.C1.23
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	6 tuần

	7
	MHNN.C1.34
	Trải nghiệm doanh nghiệp
	6(1,5,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 3 môn học sau đây)
	2
	
	

	8
	MHNN.C1.24
	Tiếng Anh Logistics
	2(1,1,3)
	
	

	9
	MHNN.C1.32
	Tiếng Anh Khoa học Sức khỏe
	2(1,1,3)
	
	

	10
	MHNN.C1.33
	Tiếng Anh Hội họp
	2(1,1,3)
	
	

	Tổng cộng
	86
	
	


8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

8.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

8.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

8.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:                                                                            

Xét tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 754/QĐ-LTT-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức  đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
8.4. Các chú ý khác

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Trải nghiệm Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Trải nghiệm Doanh nghiệp có số tín không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

· Thực tập tại Doanh nghiệp.

· Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

· Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.

· Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2024


HIỆU TRƯỞNG


TS. Phạm Hữu Lộc


SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
Mã ngành, nghề:  6510303



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Ngữ pháp Tiếng Anh 1
Mã môn học: MHNN.C1.01
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Ngữ pháp Tiếng Anh 1 là môn học cơ sở thuộc nhóm các môn học chuyên môn ngành, giúp cho sinh viên ôn lại các kiến thức ngữ pháp đã được học ở bậc phổ thông và khai thác sâu hơn một cách có hệ thống những kiến thức từ thấp lên cao. 

Môn học thống kê một cách có hệ thống các cấu trúc cần thiết của ngữ pháp tiếng Anh, giúp cho giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về ngữ pháp của tiếng Anh. Từ đó, sinh viên có khả năng vận dụng ngữ pháp vào vào các kĩ năng khác của ngôn ngữ, đi đến việc sử dụng ngôn ngữ một cách thành thạo hơn trong thực tiễn.

· Tính chất:

Môn học Ngữ pháp Tiếng Anh 1 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết. Chương trình học gắn liền với việc hình thành các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ thông qua sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp. Các điểm ngữ pháp tiếng Anh được trình bày ở dạng phân tích chi tiết kiến thức. 
Sinh viên khai thác sâu hơn  những kiến thức về ngữ pháp từ cấp độ cơ bản  đến nâng cao để làm nền tảng cho sinh viên chuẩn bị tiếp cận tiếng Anh ở cấp độ bao quát hơn, tổng hợp hơn ở môn học sau.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể có được các khả năng:

Trình bày được toàn diện và sâu sắc hơn về các quy luật ngữ pháp, cấu trúc câu, mệnh đề, từ loại trong tiếng Anh. Vận dụng vào thực tiễn trong các tình huống giao tiếp nghe, nói và viết một cách hiệu quả.
· Kĩ năng:

Vận dụng các quy luật ngữ pháp một cách hiệu quả. Vận dụng những kiến thức ngữ pháp trong những tình huống giao tiếp khác nhau.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong công việc, chỉn chu trong việc soạn thảo các loại văn bản, đúng ngữ pháp, đúng chủ đề, đúng thể thức văn bản hiện hành cho từng loại công việc, từng công ty chủ quản, tương ứng với quy định của quốc gia.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận/ bài tập
	Thi/ Kiểm

tra

	1
	Chapter 1: Verbs
1. Present Continuous 

2. Present Simple 

3. Present Continuous or Present Simple 

4. Past Simple 

5. Past Continuous 

6. Past Continuous or Past Simple 

7. Present Perfect (1) 

8. Present Perfect or Past Simple (1)


9. Present Perfect or Past Simple (2) 

10. Past Perfect 

11. Be going to 

12. Will and be going to 

13. Present tenses for the future 

14. Emphatic do 
	14
	3
	11
	

	2
	Chapter 2: Question, negative and answers
1. Wh-questions 

2. Negative questions 

3. Question tags, e.g. isn’t it? 

4. So/Neither do I and I think so
	4
	2
	2
	

	3
	Chapter 3:  Modal verbs

1. Ability: can, could and be able to 

2. Permission: can, may, could and be allowed to 

3. Possibility and certainty: may, might, could, must, etc 

4. Necessity: must and have to 

5. It may/could/must have been, etc 
	5
	2
	3
	

	4
	Test 1
	1
	
	
	1

	5
	Chapter 4:  The passive
1. Passive verb forms 

2. Special passive structures 

3. Have something done 

4. To be done and being done 
	4


	2


	2
	

	6
	Chapter 5: The infinitives and -ing verbs

1. Verb + to-infinitive or verb + ing-form? 

2. Remember, regret, try, etc 

3. Verb + object + to-infinitive or ing-form 

4. The infinitive with and without to 

5. Verb/Adjective + preposition + ing-form

6. Used to do and be used to doing 

7. See it happen or see it happening? 
	7
	2
	5
	

	7
	Chapter 6: Noun and articles

1. Ship and water: countable and uncountable nouns 

2. Nouns that can be either countable or uncountable 

3. Agreement 

4. Singular or plural? 

5. A/an and the (1) 

6. A/an and the (2) 

7. On Friday, for lunch, etc 

8. Quite a, such a, what a, etc

9. Place names and the 
	9
	2
	7
	

	8
	Test 2
	1
	
	
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	02


2. Nội dung chi tiết:

Chapter 1: Verbs






 
Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Chapter 1, sinh viên có khả năng: 

- Vận dụng kiến thức về các cách chia động từ theo các thì trong tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. Present Continuous 

2.2. Present Simple 

2.3. Present Continuous or Present Simple 

2.4. Past Simple 

2.5. Past Continuous 

2.6. Past Continuous or Past Simple 

2.7. Present Perfect (1) 

2.8. Present Perfect or Past Simple (1)


2.9. Present Perfect or Past Simple (2) 

2.10. Past Perfect 

2.11. Be going to 

2.12. Will and be going to 

2.13. Present tenses for the future 

2.14. Emphatic do 
Chapter 2: Question, negative and answers



Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong  Chapter 2, sinh viên có khả năng:

- Sử dụng kiến thức về các dạng câu hỏi, các thể phủ định.

- Chọn lọc được cách thức trả lời các dạng câu hỏi.

2. Nội dung chương:

2.1. Wh-questions 

2.2. Negative questions 

2.3. Question tags, e.g. isn’t it? 

2.4. So/Neither do I and I think so
Chapter 3:  Modal verbs 


Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Chapter 3, sinh viên có khả năng:

- Trình bày kiến thức về các loại động từ khiếm khuyết. 

- Sử dụng đúng ngữ pháp các loại động từ khiếm khuyết.

2. Nội dung chương:

2.1. Ability: can, could and be able to 

2.2. Permission: can, may, could and be allowed to 

2.3. Possibility and certainty: may, might, could, must, etc 

2.4. Necessity: must and have to 

2.5. It may/could/must have been, etc  

Test 1









Thời gian: 1 giờ
Chapter 4:  The passive






Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Chapter 4, sinh viên có khả năng:

- Trình bày kiến thức về các thể và cấu trúc bị động.

- Vận dụng kiến thức về các thể và cấu trúc bị động.

2. Nội dung chương:

2.1. Passive verb forms 

2.2. Special passive structures 

2.3. Have something done 

2.4. To be done and being done

Chapter 5: The infinitives and -ing verbs




Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Chapter 5, sinh viên có khả năng:

- Trình bày kiến thức về các hình thái và chức năng của động từ trong câu.

- Chọn lọc kiến thức về các hình thái và chức năng của động từ trong câu.

- Sử dụng kiến thức về các hình thái và chức năng của động từ trong câu.

2. Nội dung chương:

2.1. Verb + to-infinitive or verb + ing-form? 

2.2. Remember, regret, try, etc 

2.3. Verb + object + to-infinitive or ing-form 

2.4. The infinitive with and without to 

2.5. Verb/Adjective + preposition + ing-form

2.6. Used to do and be used to doing 

2.7. See it happen or see it happening? 

Chapter 6: Noun and articles


Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Chapter 6, sinh viên có khả năng:

- Trình bày kiến thức về danh từ và mạo từ.

- Sử dụng đúng ngữ pháp các danh từ và mạo từ trong nhiều tình huống khác nhau.

2. Nội dung chương:

1. Ship and water: countable and uncountable nouns 

2. Nouns that can be either countable or uncountable 

3. Agreement 

4. Singular or plural? 

5. A/an and the (1) 

6. A/an and the (2) 

7. On Friday, for lunch, etc 

8. Quite a, such a, what a, etc

9. Place names and the

Test 2









Thời gian: 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng đúng chuẩn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...

John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Trình bày được bày được sâu sắc và toàn diện các chủ điểm ngữ pháp.
- Kĩ năng:

Vận dụng các quy luật ngữ pháp đã học vào các kĩ năng khác của ngôn ngữ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện.
2. Phương pháp đánh giá: 

Giảng viên sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.

Hình thức thi: Tự luận hoặc Trắc nghiệm tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng năm học

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học Ngữ pháp Tiếng Anh 1 được áp dụng để giảng dạy cho sinh viên  ngành Tiếng Anh bậc Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giảng viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Giảng viên nên hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. Việc nghiên cứu được tiến hành qua hình thức nhóm, thảo luận ở nhà và thuyết trình tại lớp, với sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của giảng viên. Nên đặt ra những câu hỏi giúp sinh viên thảo luận, làm nổi bật trọng tâm của vấn đề
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kĩ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giảng viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Danh từ, động từ, thể bị động, câu hỏi và cách trả lời câu hỏi.

4. Tài liệu tham khảo:

Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2024

TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Ngữ pháp Tiếng Anh 2
Mã môn học: MHNN.C1.02
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Chương trình môn học Ngữ pháp Tiếng Anh 2 là môn học cơ sở thuộc nhóm các môn học chuyên môn ngành, chương trình môn học Ngữ pháp Tiếng Anh 2 giúp cho sinh viên tiếp tục phát huy các kiến thức trên nền tảng của môn học Ngữ pháp Tiếng Anh 1; từ đó, làm cơ sở vững chắc cho việc phát triển các kĩ năng khác trong tiếng Anh
· Tính chất:

Chương trình môn học Ngữ pháp Tiếng Anh 2 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết, gắn liền với việc hình thành các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ. Chương trình hệ thống từ thấp lên cao các khái niệm ngữ pháp, từ đó có thể so sánh với tiếng Việt và vận dụng trong giao tiếp. Môn học học này cũng giúp sinh viên các kiến thức bổ trợ để học môn học học khác.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể có:

Trình bày được bày được toàn diện và sâu sắc hơn về các quy luật ngữ pháp, cấu trúc câu, mệnh đề, từ loại trong tiếng Anh. Vận dụng vào thực tiễn trong các tình huống giao tiếp nghe, nói và viết một cách hiệu quả.
· Kĩ năng:

Vận dụng các quy luật ngữ pháp một cách hiệu quả. 

Chọn lọc những kiến thức đã học được để sử dụng trong những tình huống giao tiếp khác nhau.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong công việc, chỉnh chu trong việc soạn thảo các loại văn bản, đúng ngữ pháp, đúng chủ đề, đúng thể thức văn bản hiện hành cho từng loại công việc, từng công ty chủ quản, tương ứng với quy định của quốc gia.

III. Nội dung môn học:
      1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1


	Chapter 1 This, my, some, a lot of, etc

1. This, that, these and those 

2. My, your, etc and mine, yours, etc 

3. A lot of, many, much, (a) few and (a) little 

4. All, half, most, some, no and none 

5. Every, each, whole, both, either and neither
	4
	2
	2
	

	2
	Chapter 2 Pronouns
1. Personal pronouns, e.g. I, you 

2. Reflexive pronouns 
	2
	0
	2
	

	3


	Chapter 3 Adjective and adverbs
1. The order of adjectives 

2. The old, the rich, etc 

3. Interesting and interested

4. Adjective or adverb? (1) 5.Adjective or adverb? (2) 

6. Comparative and superlative forms 

7. Comparative and superlative patterns (1) 

8. Comparative and superlative patterns (2) 

9. Adverbs and word order

10. Too and enough
	10
	2
	8
	

	4
	Chapter 4 Prepositions
1. In, on and at (place) 

2. In, on and at (time) 

3. During or while? By or until? As or like? 

4. Preposition + noun, e.g. on holiday 

5. Noun + preposition, e.g. trouble with 

6. Adjective + preposition, e.g. proud of
	6
	2
	4
	

	5
	Test 1
	1
	
	
	1

	6
	Chapter 5 Verbs with 
prepositions and Adverbs
1. Prepositional verbs, e.g. wait for 
2. Verb + object + preposition 
3. Phrasal verbs (1) 
4. Phrasal verbs (2) 
5. Phrasal verbs (3) 
	5
	2
	3
	

	7


	Chapter 6 Reported speech
1. Reported speech: person, place and time 

2. Reported speech: the tense change 

3. Reported questions 
4. Reported requests, offers, etc
	4
	1
	3
	

	8
	Chapter 7 Relative Clauses
1. Relative clauses with who, which and that 

2. Relative structures with whose, what and it 

3. Relative pronouns and relative adverbs 
4. Relative clauses: participle and to-infinitive
	4
	1
	3
	

	9
	Chapter 8 Conditionals and wish

1. Conditionals (1) 

2. Conditionals (2) 

3. Conditionals (3) 

4. If, when, unless and in case 

5. Wish and if only
	5
	2
	3
	

	10


	Chapter 9 Linking words

1. But, although and in spite of 2. To, in order to, so that and for 

3. Links across sentences
	3
	1
	2
	

	11
	Test 2
	1
	
	
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chapter 1: This, my, some, a lot of, etc


 

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Chapter 1, sinh viên có khả năng

- Chọn lọc kiến thức về mạo từ, đại từ trong tiếng Anh.

- Sử dụng lưu loát mạo từ, đại từ trong giao tiếp, trong biên soạn văn bản.

2. Nội dung chương:

2.1. This, that, these and those 

2.2. My, your, etc and mine, yours, etc 

2.3. A lot of, many, much, (a) few and (a) little 

2.4. All, half, most, some, no and none 

2.5. Every, each, whole, both, either and neither
Chapter 2: Pronouns





 
Thời gian: 2 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Chapter 2, sinh viên có thể

- Trình bày lưu loát kiến thức về các loại đại từ trong tiếng Anh

- Sử dụng mạo từ tiếng Anh nhuần nhuyễn.

2. Nội dung chương:

2.1. Personal pronouns, e.g. I, you 

2.2. Reflexive pronouns  

Chapter 3: Adjective and adverbs


Thời gian: 10 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Chapter 3, sinh viên có khả năng:

- Trình bày kiến thức về vị trí và chức năng của các tính từ, trạng từ trong tiếng Anh.

- Sử dụng lưu loát và đúng ngữ pháp tính từ, trạng từ trong giao tiếp và trong soạn thảo văn bản.
2. Nội dung chương:

2.1. The order of adjectives 

2.2. The old, the rich, etc 

2.3. Interesting and interested

2.4. Adjective or adverb? (1) 

2.5.Adjective or adverb? (2) 

2.6. Comparative and superlative forms 

2.7. Comparative and superlative patterns (1) 

2.8. Comparative and superlative patterns (2) 

2.9. Adverbs and word order

2.10. Too and enough

Test 1









Thời gian: 1 giờ
Chapter 4: Prepositions  


Thời gian: 6 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Chapter 4, sinh viên có khả năng:

- Trình bày kiến thức về giới từ trong tiếng Anh trong các tình huống.

- Sử dụng tốt giới từ trong tiếng Anh trong các tình huống.

2. Nội dung chương:

2.1. In, on and at (place) 

2.2. In, on and at (time) 

2.3. During or while? By or until? As or like? 

2.4. Preposition + noun, e.g. on holiday 

2.5. Noun + preposition, e.g. trouble with 

2.6. Adjective + preposition, e.g. proud of

Chapter 5: Verbs with prepositions and Adverbs 


Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Chapter 5, sinh viên có khả năng:

- Chọn lọc kiến thức về giới từ và trạng từ. 

- Sử dụng được chính xác các tình huống động từ đi kèm với giới từ, trạng từ.

2. Nội dung chương:

2.1. Prepositional verbs, e.g. wait for 
2.2. Verb + object + preposition 
2.3. Phrasal verbs (1) 
2.4. Phrasal verbs (2) 
2.5. Phrasal verbs (3) 

Chapter 6: Reported speech






Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Chapter 6, sinh viên có khả năng:

- Trình bày kiến thức về mẫu câu tường thuật.

- Sử dụng được các dạng câu tường thuật trong tiếng Anh.
2. Nội dung chương:

2.1. Reported speech: person, place and time 

2.2. Reported speech: the tense change 

2.3. Reported questions 
2.4. Reported requests, offers, etc
Chapter 7:  Relative Clauses 


Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Chapter 7, sinh viên có khả năng

Trình bày kiến thức về các mệnh đề quan hệ. 

Sử dụng đúng cách các mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. Relative clauses with who, which and that 

2.2. Relative structures with whose, what and it 

2.3. Relative pronouns and relative adverbs 
2.4. Relative clauses: participle and to-infinitive
Chapter 8:  Conditionals and wish


Thời gian: 5 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Chapter 8, sinh viên có khả năng:

- Chọn lọc kiến thức các dạng câu điều kiện và câu ao ước. 

- Sử dụng được đúng ngữ pháp các dạng câu điều kiện và câu ao ước. 

2. Nội dung chương:

2.1. Conditionals (1) 

2.2. Conditionals (2) 

2.3. Conditionals (3) 

2.4. If, when, unless and in case 

2.5. Wish and if only
Chapter 9  Linking words


Thời gian: 3 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Chapter 9, sinh viên có khả năng:

- Trình bày kiến thức về các dạng từ nối trong tiếng Anh.

- Sử dụng tốt các dạng từ nối trong tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. But, although and in spite of 

2.2. To, in order to, so that and for 

2.3. Links across sentences
Test 2









Thời gian: 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng đúng chuẩn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...

John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Sinh viên trình bày được sâu sắc và toàn diện các chủ điểm ngữ pháp.

- Kĩ năng:

Sinh viên có kĩ năng vận dụng các quy luật ngữ pháp đã học vào các kĩ năng khác của ngôn ngữ.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Sinh viên có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ đúng ngữ pháp.

2. Phương pháp đánh giá: 

Giảng viên sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy và đánh giá phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học. 

Hình thức thi: Tự luận hoặc Trắc nghiệm tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng năm học

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học Ngữ pháp Tiếng Anh 2 được áp dụng để giảng dạy cho sinh viên ngành Tiếng Anh bậc Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giảng viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Giảng viên nên hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. Việc nghiên cứu được tiến hành qua hình thức nhóm, thảo luận ở nhà và thuyết trình tại lớp, với sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của giảng viên. Nên đặt ra những câu hỏi giúp sinh viên thảo luận, làm nổi bật trọng tâm của vấn đề
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kĩ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Cách sử dụng trạng từ, tính từ, từ nối, các dạng câu điều kiện.

4. Tài liệu tham khảo:

Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2023


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Phát âm 
Mã môn học: MHNN.C1.03

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Chương trình môn học Phát âm là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh bậc Cao đẳng, giới thiệu các khái niệm cơ bản của ngữ âm và hệ thống ngữ âm tiếng Anh bao gồm âm, trọng âm, và ngữ điệu.
· Tính chất:

Môn học Phát âm là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành khả năng nói chính xác theo giọng bản ngữ.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

Sau khi học xong Môn học phát âm, sinh viên sẽ:

· Nắm bắt được các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh và hệ thống âm vị;

· Trình bày được được các yếu tố siêu đoạn tính như trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu và các chức năng của chúng, trên cơ sở đó sinh viên có thể củng cố và phát triển năng lực thực hành giao tiếp bằng ngoại ngữ;

·  Áp dụng thành thạo các kiến thức về ngữ âm đã học vào giao tiếp trong thực tế, giúp cải thiện tính chính xác của phát âm tiếng Anh;

· Kĩ năng:

· Sau khi hoàn tất môn học này, sinh viên có khả năng phát âm chính xác và dần dần hoàn thiện khả năng nghe và nói lưu loát.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có tinh thần làm việc và hợp tác nhóm một cách linh hoạt và năng động, rèn luyện ý thức tự học, tự nghiên cứu. Có thái độ yêu nghề nghiệp trong tương lai giúp sinh viên thăng tiến trên con đường sự nghiệp của bản thân.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1


	Chapter 1: Sounds and Spelling

1. Pizza for dinner /i:/ - /ɪ/

2. A spoonful of sugar /u:/ - /ʊ/

3. Father and mother /ɑ:/ - /ʌ/

4. A dog in the corner /ɒ/ - /ɔ:/
5. Bread and jam /e/ - /æ/
6. My birthday’s on Thursday /ɜ:/.

7. Here and there /ɪə/- /eə/
8. Have a great time /eɪ/- /aɪ/
9. Old town /ɔɪ/, và /əʊ/ - /aʊ/

10. Pack your bags /p/ - /b/
11. Twenty days /t/ - /d/
12. Cats and dogs /k/ - /g/
13. November the first /f/ - /v/
14. Both together /θ/ - /ð/
15. It’s the wrong size, isn’t it? /s/ - /z/
16. Fresh fish, usually /ʃ/ - /ʒ/
17. Chips and juice /tʃ/- / dʒ/
18. My hungry uncle /m/ - /n/ - /ŋ/
	18
	18
	
	 

	
	Review + Test 1
	3
	2
	
	1

	
	Chapter 2: Syllables and words

1. Single or return? Stress in two-syllables words

2. Begin at the beginning - Stress in longer words

3. Where’s my checklist? - Stress in compound words
	6
	6
	
	

	
	Chapter 3: Phrases, sentences and grammar

1. Phrases and pauses - Reading aloud

2. Speak it, write it, read it - Linking words together 1

3. Take me to the show, Jo - Linking words together 2
	6
	6
	
	

	
	Chapter 4: Conversation

1. Not half past two, half past three - Intonation for old and new information

2. And suddenly… - Intonation in storytelling

3. Really? That’s amazing - Being a good listener
	9
	9
	
	

	
	Review + Test 2
	3
	2
	
	1

	Tổng cộng
	45
	43
	00
	02


2. Nội dung chi tiết:

Chapter 1: Sounds and Spelling




Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 1, sinh viên có khả năng:

- Phát âm chính xác các nguyên âm đơn và phân biệt được các cặp nguyên âm và phụ âm 
2. Nội dung bài:

2.1. Pizza for dinner /i:/ - /ɪ/

2.2. A spoonful of sugar /u:/ - /ʊ/

2.3. Father and mother /ɑ:/ - /ʌ/

2.4. A dog in the corner /ɒ/ - /ɔ:/
2.5. Bread and jam /e/ - /æ/
2.6. My birthday’s on Thursday /ɜ:/.

2.7. Here and there /ɪə/- /eə/
2.8. Have a great time /eɪ/- /aɪ/
2.9. Old town /ɔɪ/, và /əʊ/ - /aʊ/
2.10. Pack your bags /p/ - /b/
2.11. Twenty days /t/ - /d/
2.12. Cats and dogs /k/ - /g/
2.13. November the first /f/ - /v/
2.14. Both together /θ/ - /ð/
2.15. It’s the wrong size, isn’t it? /s/ - /z/
2.16. Fresh fish, usually /ʃ/ - /ʒ/
2.17. Chips and juice /tʃ/- / dʒ/
2.18. My hungry uncle /m/ - /n/ - /ŋ/

Review + Test 1




         


Thời gian: 3 giờ
Chapter 2: Syllables and words




Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 2, sinh viên có khả năng: 

- Phân biệt được phần nhấn mạnh trong từ đơn giản, từ phức tạp

- Đọc đúng dấu nhấn từ.  

2. Nội dung bài:

2.1. Single or return? Stress in two-syllables words

2.2. Begin at the beginning - Stress in longer words

2.3. Where’s my checklist? - Stress in compound words

Chapter 3: Phrases, sentences and grammar


Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 3, sinh viên có khả năng: 

- Đọc được dấu nối giữa các từ, ngắt đoạn, ngắt câu hợp lí.  

- Thực hiện các kiểu nói lướt, nói có âm vần, đọc nối từ, đồng hóa âm tiết.
2. Nội dung bài:

2.1. Phrases and pauses - Reading aloud

2.2. Speak it, write it, read it - Linking words together 1

2.3. Take me to the show, Jo - Linking words together 2

Chapter 4: Conversation 





Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 4, sinh viên có khả năng: 

- Sử dụng đúng ngữ điệu khi giao tiếp, kể chuyện, ….

2. Nội dung bài:

2.1. Not half past two, half past three - Intonation for old and new information

2.2. And suddenly… - Intonation in storytelling

2.3. Really? That’s amazing - Being a good listener

Review + test 2




         


Thời gian: 3 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có sức chứa phù hợp với lượng sinh viên, âm thanh tốt.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Mark Hancock (2003), English Pronunciation in Use, Cambridge University Press, Cambridge.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Sử dụng các bộ phận tạo âm thanh hiệu quả để tạo nên một thanh âm chính xác. Chỉnh sửa các lỗi về phát âm.

    - Kĩ năng:

Kĩ năng nghe và nói chính xác.

     - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Tự rèn luyện ngữ âm đạt chuẩn như người bản ngữ.

2. Phương pháp: 

Trong quá trình học thực hiện hình thức kiểm tra Nghe để đánh giá kết quả học tập.

Hình thức kiểm tra kết thúc môn học: Vấn đáp.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học Phát âm được áp dụng để giảng dạy cho sinh viên ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giảng viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Giảng viên nên hướng dẫn sinh viên cách tự luyện phát âm.
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các kĩ năng phát âm để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Cách sử dụng các bộ phận phát âm đúng để tạo ra âm thanh đạt chuẩn.

4. Tài liệu tham khảo:

J.D. O’Connor (1978). Better English Pronunciation Cambridge: Cambridge  University Press.

J.D. O’Connor& Clare Fletcher (2004). Sounds English TP. HCM: NXB Thống kê.

Ann Baker. Ship or Sheep? – An intermediate pronunciation course. Cambridge: Cambridge University Press. 
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TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Biên dịch Anh - Việt
Mã môn học: MHNN.C1.16
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: 

Môn học Biên dịch Anh - Việt là môn học thực hành chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh. 

· Tính chất: 

Môn học Biên dịch Anh - Việt là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất thực hành cung cấp kiến thức và kĩ năng cơ bản để sử dụng trong các môn học ngành tiếng Anh và công việc có liên quan đến ngôn ngữ Anh sau khi ra trường.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

Sau khi học xong môn học Biên dịch Anh - Việt sinh viên có khả năng:

+ Học các kiến thức cơ bản về các loại hình dịch thuật, kỹ thuật dịch và những sai lầm cần tránh khi dịch.

+ Áp dụng lý thuyết vào các bài tập thực hành dịch văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt theo mức độ nâng cao.

+ Nâng cao năng lực đọc - hiểu tiếng Anh, củng cố và phát triển kiến thức ngữ pháp, tiếp tục phát triển các kỹ năng sử dụng từ vựng, vận dụng các kiến thức về văn hóa Việt Nam, Anh-Mỹ đã được học.

· Kĩ năng: 

Sau khi học xong môn học Biên dịch Anh - Việt sinh viên có khả năng:

+ Sử dụng tốt các thủ thuật đọc hiểu tài liệu khoa học, kĩ thuật với mức độ từ vựng đa dạng và ngữ pháp nâng cao, vận dụng các điểm ngữ pháp để biên dịch chính xác về nghĩa và đảm bảo tính trong sáng của ngôn ngữ Anh và Việt. 

+ Thực hành dịch các văn bản có các chủ đề đa dạng về chính trị, văn hóa – xã hội, y tế, kinh tế và pháp luật từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.

    + Nắm được các kỹ năng dịch để chuyển tải thành công và trung thực nội dung với văn bản gốc.

    + Trình bày được các vấn đề nảy sinh và cách giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ nói và viết một cách hiệu quả.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm việc, có tinh thần hợp tác và làm việc nhóm, hoàn tất các công việc có liên quan đến khả năng biên phiên dịch một cách hiệu quả.

+ Phát triển thái độ tận tâm, hợp tác, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cao trong công việc.

+ Có thái độ ham học hỏi, trau dồi kiến thức từ các nguồn khác nhau.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1


	Chương 1: Một vài phương pháp luyện dịch trong tiếng Anh

1. Phương pháp dịch dựa trên ngữ pháp

2. Phương pháp dịch từng chữ

3. Phương pháp dịch bám theo từ

4. Phương pháp dịch thoát

5. Phương pháp dịch theo mẫu câu
	
	
	
	

	
	Chương 2: Những cách chuyển đổi trong dịch thuật

1. Phương pháp hoán chuyển vị trí

2. Phương pháp thay thế

3. Phương pháp thêm từ

4. Phương pháp bớt từ

5. Những phương pháp biến đổi ngữ nghĩa

5.1. Chuyển nghĩa những từ/ cụm từ chung chung sang những từ/ cụm từ cụ thể

5.2. Chuyển nghĩa những từ/ cụm từ cụ thể sang những từ/ cụm từ chung chung

5.3. Phương pháp dịch đối nghĩa

5.4. Phương pháp hoán dụ

5.5. Phương pháp dùng uyển ngữ

5.6. Phương pháp so sánh

5.7. Phương pháp ẩn dụ

5.8. Phương pháp ngoa dụ/ cường điệu

5.9. Phương pháp cải dung

5.10. Phương pháp nhân cách hóa

5.11. Phương pháp dùng tên động vật chỉ đối tượng liên quan
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	02


2. Nội dung chi tiết:

Chapter 1 Translation





Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 1, sinh viên có khả năng:

· Học hai lọai hình chủ yếu trong biên dịch: dịch dựa vào hình thức, dịch dựa vào ngữ nghĩa.

· Nắm rõ các bước cần thiết khi thực hiện một bài dịch.

· Vận dụng hợp lý các loại hình biên dịch trong các tình huống khác nhau.


2. Nội dung chương: 
2.1. What is translation?

2.2. Kinds of translation.

Chapter 2 Strategies for translators



Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 2, sinh viên sinh viên có khả năng:

· Nắm vững kỹ thuật dịch liên quan đến từ vựng: dịch các cụm từ không tương đương; dịch thành ngữ và các cách diễn đạt; dịch một số cụm từ liên quan đến thể, số và ngôi.
· Nắm vững kỹ thuật dịch liên quan đến ngữ pháp: Dịch các câu không có chủ ngữ; dịch tựa đề bài báo.
· Thực hiện được tương đối chính xác kỹ thuật dịch liên quan đến từ vựng.
· Thực hiện được kỹ thuật dịch một số cấu trúc câu khó và tựa đề bài báo.

2. Nội dung chương: 
2.1. Strategy 1 : How to deal with non-equivalence at lexical level


2.2. Strategy 2 : How to deal with idioms and set expressions


2.3. Strategy 3 : How to deal with voice, number and person


2.4. Strategy 4 : How to deal with non-subject sentences


2.5. Strategy 5 : How to deal with newspaper headlines


PART 2: VIETNAMESE-ENGLISH

Chapter 3 Passive verbs




Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 3, sinh viên có khả năng:

· Phân biệt bốn mẫu câu cơ bản: câu đơn, câu kép, câu phức hợp, câu kép và phức hợp

· Áp dụng các kỹ thuật dịch thì bị động từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

· Dịch đoạn ngắn theo chủ đề.

· Sử dụng linh họat, đúng đắn văn phong và từ vựng khi dịch các chủ đề khác nhau.


2. Nội dung chương


2.1. Stategies for translating the passive structure


2.2. Exercises


2.3. More practice

Chapter 4 Noun clauses




Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 4, sinh viên có khả năng:

· Áp dụng các kỹ thuật dịch thì bị động từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

· Dịch đoạn ngắn theo chủ đề.

2. Nội dung chương:


2.1. Stategies for translating noun clauses.


2.2. Exercises


2.3. More practice

Unit 5 Adjective clauses




Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 5, sinh viên có khả năng:

· Chọn được giải pháp hợp lý nhất cho các vấn đề gặp phải trong dịch thuật liên quan đến mệnh đề tính từ.
· Vận dụng được vốn kiến thức nền và các từ vựng, cấu trúc được cung cấp trong các bài luyện dịch.


2. Nội dung chương: 

2.1. Stategies for translating adjective clauses.


2.2. Exercises


2.3. More practice

Unit 6 Adverb clauses




Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 6, sinh viên có khả năng :

· Áp dụng các kỹ thuật dịch mệnh đề trạng ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

· Chọn được giải pháp hợp lý nhất cho các vấn đề gặp phải trong dịch thuật liên quan đến mệnh đề tính từ.
· Vận dụng được vốn kiến thức nền và các từ vựng, cấu trúc được cung cấp trong các bài luyện dịch

2. Nội dung chương: 

2.1. Stategies for translating adverb clauses.


2.2. Exercises


2.3. More practice

Unit 7 Phrases 






Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 7, sinh viên có khả năng:

· Chọn được giải pháp hợp lý nhất cho các vấn đề gặp phải trong dịch thuật liên quan đến nhóm từ, cụm từ trong tiếng Anh.
· Vận dụng được vốn kiến thức nền và các từ vựng, cấu trúc được cung cấp trong các bài luyện dịch

2. Nội dung chương: 

2.1. Stategies for translating phrases.


2.2. Exercises


2.3. More practice

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Giáo trình Thực hành Biên dịch được biên soạn bởi các giảng viên tổ tiếng Anh và lưu hành nội bộ.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

Kiến thức: 

+Các khái niệm cơ bản về dịch thuật;

+Các thuật ngữ chuyên ngành trong dịch thuật;

+Các chiến lược dịch cụ thể trong kiến thức về ngôn ngữ cũng như về văn hóa để giải quyết các vấn trong quá trình dịch.

+ Nắm được kiến thức nền và các từ vựng, cấu trúc được cung cấp trong các bài luyện dịch.

· Kĩ năng :
      + Chọn và áp dụng phương pháp tiếp cận phù hợp nhất đối với văn bản cần dịch.

      +Chọn và áp dụng các kỹ thuật dịch phù hợp nhất.

      +Chọn được giải pháp hợp lý nhất cho các vấn đề gặp phải trong dịch thuật liên quan đến từ vựng, cấu trúc, ngữ dụng, văn hóa, và văn phong.

      +Vận dụng được vốn kiến thức nền và các từ vựng, cấu trúc được cung cấp trong các bài luyện dịch

      + Làm việc nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch thuật Anh-Việt, Việt-Anh.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

  +Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.

  + Thể hiện tính sáng tạo, suy xét, kiên trì, linh hoạt, luôn học hỏi tìm tòi cái mới, sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong công tác dịch thuật.

  + Thể hiện kỹ năng và tính nghiệp vụ của người biên dịch.

2. Phương pháp: 

 +Dạy lí thuyết các kĩ năng biên dịch kèm theo ví dụ minh họa. Luyện tập và làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học Thực hành Biên Phiên dịch áp dụng cho sinh viên Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

Giúp sinh viên nắm vững các kĩ thuật biên dịch. Vận dụng kiến thức ngữ pháp đạt hiệu quả, đồng thời sinh viên mở rộng vốn từ thông qua các bài tập dịch thuật và phiên dịch đa dạng chủ đề. 

Giảng viên chọn các nội dung theo chủ đề tương tự của giáo trình được cập nhật từ thực tế làm tư liệu giảng dạy để làm phong phú thêm bài giảng.

Các bài tập dịch câu, đoạn theo chuyên đề do Giảng viên đứng lớp cung cấp, cập nhật theo tình hình thực tế, trích từ các bài đọc, báo chí, Internet, v.v., có cấu trúc và độ khó phù hợp với trình độ của sinh viên.

- Đối với người học:


Sinh viên chăm chỉ học và trau dồi kiến thức về các kĩ năng sử dụng trong việc đọc hiểu, tham gia đầy đủ các buổi học, chăm chỉ làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng biên dịch văn bản và các đoạn hội thoại, phát biểu.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các kĩ thuật biên dịch, khả năng sử dụng tiếng Việt chính xác.

4. Tài liệu tham khảo:

Dennis Chamberlin, & Gilian White (1987). Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press.

Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.

Luu Trong Tuan (2012). An Introduction into Translation Theories. NXB Đại học Quốc Gia TP. HCM.

Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2023


TRƯỞNG KHOA

 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Mã môn học: MHNN.C1.17

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: 

Môn học Phương pháp giảng dạy tiếng Anh là môn học chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh. 

· Tính chất: 

Môn học Phương pháp giảng dạy tiếng Anh là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết kết hợp với thực hành cung cấp kiến thức cơ bản bao gồm các phần lí thuyết về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, các nguyên tắc cần thiết đối với giảng viên dạy tiếng Anh trong quá trình giảng dạy, rèn luyện khả năng quản lý giờ dạy. Đồng thời cung cấp kĩ năng phân tích và triển khai thực tế các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể:
· Trình bày lí thuyết về các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ. 

· Vận dụng được yêu cầu và mục đích sử dụng đồ dùng phương tiện giảng dạy ngoại ngữ; 

· Chọn lọc các yếu tố có liên quan và ảnh hưởng đến quá trình học và dạy ngoại ngữ và nguyên tắc giảng dạy ngoại ngữ. 

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất môn sinh viên viên có thể:
· Thực hành giảng dạy ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng, các kĩ năng nghe, nói, đọc, và viết.

· Tiến hành một giờ giảng chuyên biệt hoặc một giờ giảng tổng họp bằng nhiều phương pháp giảng dạy, triển khai các hình thức hoạt động nhóm cho một giờ học lí thuyết.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Sinh viên tự giác và chủ động tự học tự nghiên cứu để hoàn thành công việc giảng dạy chính hoặc trợ giảng đắc lực.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1
	Chapter 1 Being a student

1. Task

2. Summary
	1
	1
	
	

	2
	Chapter 2 Being a teacher

3. Task 

4. Summary 
	1
	1
	
	

	3
	Chapter 3 Classroom management and manner

1. Teacher talk

2. Gestures

3. Interaction

4. Manner

5. Summary
	2
	1
	1
	

	4
	Chapter 4 Focusing on language via a situational presentation

1. What is grammar?

2. Situational presentation

3. Summary
	4
	1
	3
	

	5
	Chapter 5 Focusing on language - lexis

1. Problems when learning new lexis

2. When do we teach lexis?

3. How can we illustrate meaning effectively?

4. How will the students remember what they have learnt?

5. Summary 
	4
	1
	3
	

	6
	Chapter 6 Checking understanding of meaning

1. Concept questions

2. Timelines

3. Summary
	2
	
	2
	

	7
	Chapter 7 Practice activities

1. Controlled and less controlled/ freer practice

2. Forms of practice activities

3. The role of the teacher

4. Summary
	2
	
	2
	

	8
	Test 1
	1
	
	
	1

	9

10
	Chapter 8 Receptive skills 1: reading

1. The role of the teacher

2. Is reading aloud a lesson?

3. Is a reading lesson boring?

4. Different types of reading skill

5. An approach to a reading lesson

6. Summary
	4
	1
	3
	

	11
	Chapter 9 Receptive skills 2: listening

1. Why listening is difficult

2. Integrating the skills

3. Summary
	4
	1
	3
	

	12
	Chapter 10 Productive skills 1: speaking

1. Fluency vs. accuracy

2. What is speaking in a lesson?

3. Practical difficulties

4. The teacher’s role

5. When to correct?

6. Summary


	4
	1
	3
	

	13
	Chapter 11 Productive skills 1: writing

1. Writing skills

2. One way to stage a writing lesson

3. Summary
	4
	1
	3
	

	
	Chapter 12 Language correction and feedback

1. Should all mistakes be corrected?

2. Which mistakes should be corrected?

3. When to correct mistakes?

4. Who should do the correction?

5. How to correct?

6. Summary
	2
	
	2
	

	14
	Chapter 13 Lesson planning: aims

1. Lesson aims

2. Stage aims

3. Summary
	2
	1
	1
	

	15
	Chapter 14 Lesson planning: writing a lesson plan

1. A good lesson plan…

2. Lesson plan contents

3. Summary
	3
	1
	2
	

	16
	Chapter 15 Lesson planning: anticipating problems

1. Language analysis

2. Anticipating problems

3. Summary
	2
	1
	1
	

	17
	Chapter 16 Lesson planning: What would you do if…?

1. Unexpected problems

2. Summary
	2
	1
	1
	

	18
	Test 2
	1
	
	
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	02


     2. Nội dung chi tiết:

Chapter 1 Being a student






Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 1, sinh viên có khả năng

- Nắm rõ nhu cầu và đặc điểm của người học ngôn ngữ


2. Nội dung chương:

2.1. Task

2.2. Summary

Chapter 2 Being a teacher






Thời gian: 1 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 2, sinh viên có khả năng:

- Hiểu rõ vai trò của giáo viên ngôn ngữ


2. Nội dung chương:

2.1. Task 

2.2. Summary 

Chapter 3 Classroom management and manner



Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 3, sinh viên có khả năng:

- Hiểu được thời lượng thích hợp để giáo viên giảng bài, cử chỉ, hành động phù hợp của giáo viên, sự tương tác giữa giáo viên và học viên


2. Nội dung chương:

2.1. Teacher talk

2.2. Gestures

2.3. Interaction

2.4. Manner

2.5. Summary

Chapter 4 Focusing on language via a situational presentation 

Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 4, sinh viên có khả năng: 

- Hiểu được khái niệm về  ngữ pháp 

- Nắm được quy trình một bài dạy ngữ pháp

- Thực hành giảng dạy ngữ pháp 


2. Nội dung chương:

2.1. What is grammar?

2.2. Situational presentation

2.3. Summary

Chapter 5 Focusing on language - lexis




Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 5, sinh viên có khả năng:

- Hiểu được khái niệm về  từ vựng

- Nắm được quy trình một bài dạy từ vựng

- Thực hành giảng dạy từ vựng 


2. Nội dung chương:

2.1. Problems when learning new lexis

2.2. When do we teach lexis?

2.3. How can we illustrate meaning effectively?

2.4. How will the students remember what they have learnt?

2.5. Summary 

Chapter 6 Checking understanding of meaning



Thời gian: 2 giờ

Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có khả năng:

- Nắm được cách đặt câu hỏi để kiểm tra xem học viên có thật sự hiểu bài

2. Nội dung chương:

2.1. Concept questions

2.2. Timelines

2.3. Summary

Chapter 7 Practice activities






Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 7, sinh viên có khả năng:

- Hiểu được tính chất các hoạt động luyện tập trong lớp: thực hành có kiểm soát - thực hành ít kiểm soát

- Thực hành các hoạt động luyện tập trong lớp: thực hành có kiểm soát - thực hành ít kiểm soát


2. Nội dung chương:

2.1. Controlled and less controlled/ freer practice

2.2. Forms of practice activities

2.3. The role of the teacher

2.4. Summary

Test 1



Thời gian: 1 giờ
Chapter 8 Receptive skills 1: reading



Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 8, sinh viên có khả năng:

- Hiểu được khái niệm về  kĩ năng đọc

- Nắm được quy trình một bài dạy kĩ năng đọc

- Thực hành giảng dạy kĩ năng đọc 


2. Nội dung chương:

2.1. The role of the teacher

2.2. Is reading aloud a lesson?

2.3. Is a reading lesson boring?

2.4. Different types of reading skill

2.5. An approach to a reading lesson

2.6. Summary

Chapter 9 Receptive skills 2: listening
  



Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 9, sinh viên có khả năng:

- Hiểu được khái niệm về  kĩ năng nghe

- Nắm được quy trình một bài dạy kĩ năng nghe

- Thực hành giảng dạykĩ năng nghe 


2. Nội dung chương:

2.1. Why listening is difficult

2.2. Integrating the skills

2.3. Summary

Chapter 10 Productive skills 1: speaking




Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 10, sinh viên có khả năng:

- Hiểu được khái niệm về  kĩ năng nói

- Nắm được quy trình một bài dạy kĩ năng nói

- Thực hành giảng dạy kĩ năng nói 


2. Nội dung chương:

2.1. Fluency vs. accuracy

2.2. What is speaking in a lesson?

2.3. Practical difficulties

2.4. The teacher’s role

2.5. When to correct?

2.6. Summary

Chapter 11 Productive skills 1: writing




Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 11, sinh viên có khả năng:

- Hiểu được khái niệm về  kĩ năng viết

- Nắm được quy trình một bài dạy kĩ năng viết

- Thực hành giảng dạy kĩ năng viết 


2. Nội dung chương:

2.1. Writing skills

2.2. One way to stage a writing lesson

2.3. Summary

Chapter 12 Language correction and feedback



Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 12, sinh viên có khả năng

- Nắm rõ được thời điểm và cách thức sửa lỗi sai cho sinh viên


2. Nội dung chương:

2.1. Should all mistakes be corrected?

2.2. Which mistakes should be corrected?

2.3. When to correct mistakes?

2.4. Who should do the correction?

2.5. How to correct?

2.6. Summary

Chapter 13 Lesson planning: aims





Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 13, sinh viên có khả năng:

- Xác định mục tiêu của bài học và từng giai đoạn của mỗi bài học


2. Nội dung chương:

2.1. Lesson aims

2.2. Stage aims

2.3. Summary

Chapter 14 Lesson planning: writing a lesson plan



Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 14, sinh viên có khả năng:

- Cách thức viết một giáo án

- Nắm được các tiêu chí của một giáo án tốt


2. Nội dung chương:

2.1. A good lesson plan…

2.2 Lesson plan contents

2.3. Summary

Chapter 15 Lesson planning: anticipating problems



Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 


Sau khi học xong Unit 15, sinh viên có khả năng:

- Dự đoán các tình huống và vấn đề học viên có thể gặp phải và tìm ra giải pháp


2. Nội dung chương:

2.1. Language analysis

2.2. Anticipating problems

2.3. Summary

Chapter 16 Lesson planning: What would you do if…?


Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 16, sinh viên có khả năng:

- Giải quyết các tình huống đặc biệt trong lớp học


2. Nội dung chương:

2.1. Introduction

2.2. Unexpected problems

2.3. Summary

Test 2









Thời gian: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Riddell, D. (2014). Teach English as a Foreign Language: Teach Yourself (New Edition): eBook. Hachette UK.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

Lí thuyết về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, các nguyên tắc cần thiết đối giảng viên tiếng Anh trong quá trình giảng dạy, cung cấp phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.
- Kĩ năng: 

Kĩ năng truyền thụ kiến thức, kĩ năng tiếp nhận thông tin từ nguồn tài nguyên mở.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.
2. Phương pháp: 

Dạy lí thuyết và Thực hành sư phạm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học Phương pháp giảng dạy tiếng Anh áp dụng cho sinh viên Cao đẳng ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

Giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị môn học cần phải nghiên cứu kĩ nội dung chương trình môn học để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

Giảng viên chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước ít nhất một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp và hướng dẫn sinh viên thực hành giảng dạy.

- Đối với người học:


Tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn môn học cho phù hợp với tiến độ. Nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. Đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar. Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các kĩ thuật giảng dạy, các phương pháp giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, cách tận dụng nguồn tài liệu mở khai thác từ Internet.

4. Tài liệu tham khảo:

Jane Willis (1997). Teaching English through English. London: Longman.

Jemery Harmer (2007). The Practice of English Language Teaching. Fourth Edition. London: Pearson Longman.

Adrian Doff (1988). Teach English- A Training Course for Teachers. Cambridge: Cambridge University Press. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2023


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh Logistics (English for Logistics)
Mã môn học: MHNN.C1.24

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

IV. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh Logistics là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Chương trình môn học Tiếng Anh Logistics cung cấp cho sinh viên khái niệm và kiến thức cơ bản về Logistics. Thông qua môn học, sinh viên có thể thực hành một số kĩ năng giao tiếp, mở rộng vốn từ vựng và kiến thức trong lĩnh này.
V. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

· Hiểu biết các kiến thức cơ bản về lĩnh vực logistics;

· Sử dụng hiệu quả và phát triển vốn từ vựng chuyên ngành logistics để có thể đọc hiểu tài liệu tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này;

· Sử dụng hiệu quả và phát triển kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng Anh.

· Kỹ năng:

· Vận dụng các chiến thuật đọc hiểu như đọc nhanh để hiểu ý chính, lấy ra đựơc thông tin chi tiết; hiểu ý đồ/mục đích của tác giả;
· Ghi chú các nội dung và thông tin quan trọng để nghe hiểu các bài giảng hay các đoạn hội thoại và các bài phỏng vấn về lĩnh vực logistics;
· Tham gia vào các cuộc hội thoại, thảo luận hoặc trình bày tóm tắt ý chính những thông tin đã nghe đựơc hay/và đọc đựơc;
· Viết các bài luận và các báo cáo về chủ đề được học;
· Thuyết trình và tham gia các hoạt động nhóm.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Sinh viên tự giác và chủ động tự hoàn thành công việc được giao.

· Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao, có ý thức tổ chức kỉ luật khi thực hiện công việc.

VI. Nội dung môn học:
2. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm

tra

	1
	Chapter 1: Introduction to Logistics

1. Setting the scene 
2. Jobs in Logistics

3. Regular activities
	5
	3
	2
	

	2
	Chapter 2: Logistics services

1. Logistics acronyms

2. Product ranges 
3. 3PL providers

4. Value-added services
	5
	1
	4
	

	3
	Chapter 3: Inventory management and procurement

1. Inventory management

2. Continuous replenishment

3. Job advertisements
	5
	1
	4
	

	
	
	1
	
	
	1

	5
	Chapter 4: Modes of transport

1. Transport and handling equipment

2. Container types 
3. Types of goods
	5
	1
	4
	

	6
	Chapter 5: Planning and arranging transport

1. Transport options

2. Measurements

3. Quotations
	5
	1
	4
	

	7
	Chapter 6: Shipping goods

1. Markings

2. Loading

3. Advice of shipment

4. Shipping instructions
	5
	1
	4
	

	
	Test 2
	1
	
	
	1

	8
	Chapter 7: Warehousing and storage

1. Handling equipment

2. Warehouses areas

3. Warehousing today
	5
	1
	4
	

	9
	Chapter 8: Documentation and finance

1. Documents in foreign trade

2. Import instructions

3. Payment methods
	5
	1
	4
	

	8
	Review
	3
	3
	
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	02


3. Nội dung chi tiết:

Chapter 1: INTRODUCTION TO LOGISTICS?



Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 1, sinh viên có thể:

- Tìm hiểu định nghĩa ngành Logistics

- Học từ vựng về các chủ điểm: các công việc trong ngành Logistics, các hoạt động hằng ngày của nhân viên ngành Logistics

- Luyện tập các kĩ năng: mô tả công việc, nói về các hoạt động hằng ngày

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học


2. Nội dung chương:

2.1. Setting the scence 
2.2. Jobs in Logistics

2.3. Regular activities 

Chapter 2: LOGISTICS SERVICES




Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 2, sinh viên có thể:

- Tìm hiểu và học từ vựng về các dịch vụ trong ngành Logistics

- Luyện tập các kĩ năng: giới thiệu và giải thích về các dịch vụ logistics

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học


2. Nội dung chương:

2.1. Logistics acronyms

2.2. Product ranges 
2.3. 3PL providers

2.4. Value-added services 

Chapter 3: INVENTORY MANAGEMENT AND PROCUREMENT
Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 3, sinh viên có thể 

- Tìm hiểu và học từ vựng về quá trình thu mua và quản lý hàng tồn kho

- Luyện tập các kĩ năng: hỏi và trình bày ý kiến, đề nghị, bày tỏ sự đồng tình 

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học


2. Nội dung chương:

2.1. Inventory management

2.2. Continuous replenishment

2.3. Job advertisements

Test 1









Thời gian: 1 giờ

Chapter 4: BUDGETS, DECISIONS AND RISK



Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 4, sinh viên có thể 

- Tìm hiểu và học từ vựng về các loại phương tiện vận chuyển

- Luyện tập các kĩ năng: so sánh, mô tả các đặc điểm của phương tiện vận chuyển

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học


2. Nội dung chương:

2.1. Transport and handling equipment

2.2. Container types 
2.3. Types of goods 

Chapter 5: PLANNING AND ARRANGING TRANSPORT
Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 5, sinh viên có thể:  

- Tìm hiểu và học từ vựng về việc lên kế hoạch và sắp xếp các phương tiện vận chuyển

- Luyện tập các kĩ năng: đưa ra đề nghị, yêu cầu, lời khuyên, ý kiến khác…

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học

2. Nội dung chương:

2.1. Transport options

2.2. Measurements

2.3. Quotations 

Chapter 6: SHIPPING GOODS




Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 6, sinh viên có thể:

- Tìm hiểu và học từ vựng về việc vận chuyển hàng hóa

- Luyện tập các kĩ năng: giải thích quy trình vận chuyển, trình bày các vấn đề khi vận chuyển

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học


 2. Nội dung chương:

2. 1. Markings

2.2. Loading

2.3. Advice of shipment

2.4. Shipping instructions 

Test 2









Thời gian: 1 giờ

Chapter 7: WAREHOUSING AND STORAGE



Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 7, sinh viên có thể:

- Tìm hiểu và học từ vựng về việc lưu trữ hàng hóa

- Luyện tập các kĩ năng: trình bày về sự tiến bộ, mô tả quá trình làm 1 việc

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học


 2. Nội dung chương:

2. 1. Handling equipment

2.2. Warehouses areas

2.3. Warehousing today

Chapter 8: DOCUMENTATION AND FINANCE


Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 8, sinh viên có thể:

- Tìm hiểu và học từ vựng về các giấy tờ và tài chính liên quan

- Luyện tập các kĩ năng: xin lỗi, xử lý lỗi, quản lý việc thanh toán

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học


 2. Nội dung chương:

2.1. Documents in foreign trade

2.2. Import instructions

2.3. Payment methods

Review








Thời gian: 3 giờ

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học lí thuyết có sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, loa, micro, máy cassette
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Corballis, T. & Jennings, W. (2009) English for Logistics. Reading: Garnet Education

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

· Giải thích được các khái niệm và kiến thức cơ bản về logistics;

· Sử dụng hiệu quả vốn từ vựng chuyên ngành logistics để có thể đọc hiểu tài liệu tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này;

· Áp dụng các kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng anh để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. 

- Kỹ năng:

· Vận dụng các chiến thuật đọc hiểu như đọc nhanh để (a) hiểu ý chính, (b) lấy ra đựơc thông tin chi tiết; (c) hiểu ý đồ/mục đích của tác giả;

· Nghe hiểu các bài giảng về logistics và cách ghi chú các nội dung và thông tin quan trọng 
· Tham gia vào các cuộc hội thoại, thảo luận hoặc trình bày tóm tắt ý chính những thông tin đã nghe đựơc hay/và đọc đựơc;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong việc học tập hằng ngày.

2. Phương pháp đánh giá: 

Hình thức kiểm tra và kết thúc môn theo quy định.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Các lớp Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giảng viên, giảng viên:

Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Giảng dạy từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho sinh viên; đồng thời lồng ghép việc rèn luyện các kĩ năng nghe, nói tiếng Anh với tình huống giao tiếp trong kinh doanh. Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ sinh viên của từng lớp. Hướng dẫn cho sinh viên kĩ năng làm việc nhóm và tự học.

· Đối với người học: 

Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và trau dồi thêm các kĩ năng trong thời gian tự học ở nhà.  Tích cực tham gia xây dựng bài và rèn luyện các kĩ năng. Liên hệ kiến thức được học với những môn học ngành khác và thực tiễn ngành nghề. Phát huy tinh thần làm việc nhóm và tinh thần tự học, tự nghiên cứu.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong làm việc nhóm, lập kế hoạch công tác.
4. Tài liệu tham khảo:

Vollmers. C & Vollmers, S. (2004). Logistics - English for Freight Forwarders and Logistics Services. Hannover: Bildungsverlag Eins GmbH
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2024


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh Marketing (English for Marketing)

Mã môn học: MHNN.C1.25

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30   giờ; Kiểm tra: 02 giờ).


I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh Makerting là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Chương trình môn học Tiếng Anh Marketing cung cấp cho sinh viên khái niệm và kiến thức cơ bản về Marketing. Thông qua môn học, sinh viên có thể thực hành một số kĩ năng giao tiếp, mở rộng vốn từ vựng và kiến thức trong lĩnh này.

II. Mục tiêu môn học:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có khả năng:

· Kiến thức:

· Hiểu biết các kiến thức cơ bản về lĩnh vực marketing;

· Áp dụng các kiến thức về marketing vào việc phân tích các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực marketing;

· Sử dụng hiệu quả và phát triển vốn từ vựng chuyên ngành marketing để có thể đọc hiểu tài liệu tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này;

· Sử dụng hiệu quả và phát triển kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng anh.

· Kĩ năng:

· Vận dụng các chiến thuật đọc hiểu như đọc nhanh để hiểu ý chính, lấy ra đựơc thông tin chi tiết; hiểu ý đồ/mục đích của tác giả;
· Ghi chú các nội dung và thông tin quan trọng để nghe hiểu các bài giảng hay các đoạn hội thoại và các bài phỏng vấn về lĩnh vực marketing;
· Tham gia vào các cuộc hội thoại, thảo luận hoặc trình bày tóm tắt ý chính những thông tin đã nghe được hay/và đọc được;
· Viết các bài luận và các báo cáo về chủ đề được học;
· Thuyết trình và tham gia các hoạt động nhóm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Sinh viên tự giác và chủ động tự hoàn thành công việc được giao.

· Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao, có ý thức tổ chức kỉ luật khi thực hiện công việc.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm

tra

	1
	Chapter 1: Introduction to Marketing and Advertising.

1. Jobs and responsibilities
2. Corporate identity, logos

3. Branding
	6
	2
	4
	

	2
	Chapter 2: Finding the Customers

1. Market research

2. Customer profiles

3. Data collection

4. A telephone survey
	6
	2
	4
	

	3
	Chapter 3: Planning a marketing strategy 

1. The marketing plan

2. The four Ps

3. Pricing and positioning strategies
	6
	2
	4
	

	4
	Test 1 
	1
	
	
	1

	5
	Chapter 4: Creating ads

1. The AIDA model for advertising

2. Working with an ad agency 
3. Advertising channels

4. Rate sheets
	6
	2
	4
	

	6
	Chapter 5: Marketing tools

1. Distribution channels

2. Types of discount

3. Types of retailer

4. Telemarketing

5. Direct marketing
	6
	2
	4
	

	7
	Chapter 6: Presenting your public face

1. Public relations

2. Website as an marketing tool

3. Sponsoring

4. Effective press releases
	6
	1
	5
	

	8
	Test 2
	1
	
	
	1

	9
	Chapter 7: Marketing through trade fairs

1. Giveaways

2. Organizing events

3. Attending a trade fair
	6
	1
	5
	

	10
	Review
	1
	1
	
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	02


CHAPTER 1: INTRODUCTION TO MARKETING AND ADVERTISING
Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 1, sinh viên có thể 

- Tìm hiểu về lĩnh vực quảng cáo và marketing

- Luyện tập các kĩ năng: miêu tả công việc ngành marketing, trình bày ý tưởng

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học


2. Nội dung chương:

2.1. Jobs and responsibilities
2.2. Corporate identity, logos

2.3. Branding 

CHAPTER 2: FINDING THE CUSTOMERS



Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 2, sinh viên có thể 

- Tìm hiểu và học từ vựng về việc nghiên cứu thị trường, thu thập hồ sơ khách hàng

- Luyện tập các kĩ năng: xin và trình bày ý kiến, bày tỏ sự đồng tình/ không đồng tình, đặt câu hỏi, viết báo cáo

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học


2. Nội dung chương:

2.1. Market research

2.2. Customer profiles

2.3. Data collection

2.4. A telephone survey
CHAPTER 3: PLANNING A MARKETING STRATEGY

Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 3, sinh viên có thể 

- Tìm hiểu và học từ vựng về việc lên kế hoạch marketing, các chiến lược định giá và quảng bá thương hiệu

- Luyện tập các kĩ năng: viết emails, viết kế hoạch quảng bá thương hiệu, thuyết trình

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học


2. Nội dung chương:

2.1. The marketing plan

2.2. The four Ps

2.3. Pricing and positioning strategies

TEST 1








Thời gian: 1 giờ
CHAPTER 4: CREATING ADS





Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 4, sinh viên có thể 

- Tìm hiểu và học từ vựng về các mô hình AIDA trong quảng cáo, các kênh quảng cáo, bảng giá

- Luyện tập các kĩ năng: bàn bạc về chiến lược quảng cáo, đưa nhận xét

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học


2. Nội dung chương:

2.1. The AIDA model for advertising

2.2. Working with an ad agency 
2.3. Advertising channels

2.4. Rate sheets 

CHAPTER 5: MARKETING TOOLS




Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 5, sinh viên có thể:  

- Tìm hiểu và học từ vựng về các kênh phân phối, các hình thức giảm giá, bán lẻ, tiếp thị trực tiếp và từ xa

- Luyện tập các kĩ năng: gọi điện thoại, viết email cho khách hàng

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học

2. Nội dung chương:

2.1. Distribution channels

2.2. Types of discount

2.3. Types of retailer

2.4. Telemarketing

2.5. Direct marketing
CHAPTER 6: PRESENTING YOUR PUBLIC FACE


Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 6, sinh viên có thể:

- Tìm hiểu và học từ vựng về các quan hệ công chúng, websites tiếp thị, tiếp thị qua báo chí

- Luyện tập các kĩ năng: lấy ý kiến khách hàng, viết báo, viết thư về kì nghỉ

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học


 2. Nội dung chương:

2.1. Public relations

2.2. Website as an marketing tool

2.3. Sponsoring

2.4. Effective press releases 

TEST 2








Thời gian: 1 giờ
CHAPTER 7: MARKETING THROUGH TRADE FAIRS

Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 6, sinh viên có thể:

- Tìm hiểu và học từ vựng về tổ chức sự kiện, tham gia triển lãm thương mại

- Luyện tập các kĩ năng: giao lưu, tham gia, báo cáo trong triển lãm thương mại

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học


 2. Nội dung chương:

1. Giveaways

2. Organizing events

3. Attending a trade fair 

REVIEW








Thời gian: 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết có sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, loa, micro, máy cassette
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Gore, S. (2007). English for marketing and advertising. Oxford University Press, USA

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

· Kiến thức:

· Giải thích được các khái niệm và kiến thức cơ bản về marketing;

· Sử dụng hiệu quả vốn từ vựng chuyên ngành marketing để có thể đọc hiểu tài liệu

· Tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này;

· Áp dụng các kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng anh để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. 

· Kĩ năng:

· Vận dụng các chiến thuật đọc hiểu như đọc nhanh để (a) hiểu ý chính, (b) lấy ra đựơc thông tin chi tiết; (c) hiểu ý đồ/mục đích của tác giả;

· Nghe hiểu các bài giảng về marketing và quảng cáo và cách ghi chú các nội dung và thông tin quan trọng 
· Tham gia vào các cuộc hội thoại, thảo luận hoặc trình bày tóm tắt ý chính những thông tin đã nghe đựơc hay/và đọc đựơc;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong việc học tập hằng ngày.

2. Phương pháp: 

Hình thức kiểm tra và kết thúc môn theo quy định.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Các lớp Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giảng viên, giảng viên:

Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Giảng dạy từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho sinh viên; đồng thời lồng ghép việc rèn luyện các kĩ năng nghe, nói tiếng Anh với tình huống giao tiếp trong kinh doanh. Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ sinh viên của từng lớp. Hướng dẫn cho sinh viên kĩ năng làm việc nhóm và tự học.

· Đối với người học: 

Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và trau dồi thêm các kĩ năng trong thời gian tự học ở nhà.  Tích cực tham gia xây dựng bài và rèn luyện các kĩ năng. Liên hệ kiến thức được học với những môn học ngành khác và thực tiễn ngành nghề. Phát huy tinh thần làm việc nhóm và tinh thần tự học, tự nghiên cứu.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong làm việc nhóm, lập kế hoạch công tác.
4. Tài liệu tham khảo:
Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall,
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. HCM, ngày        tháng        năm 2023


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh Đàm phán
Mã môn học: MHNN.C1.26

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh Đàm phán là môn học tự chọn thuộc nhóm Kiến thức ngành trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh bậc đào tạo Cao đẳng.

· Tính chất:

Môn học Tiếng Anh Đàm phán là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện kĩ năng đàm phán, là chìa khóa cho thành công tương lai trong nhiều ngành nghề khác nhau.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

· Sau khi học xong Môn học Tiếng Anh Đàm phán, sinh viên có khả năng hình thành và phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về nhiều vấn đề đa dạng tạo cơ hội thực hiện  đàm phán thành công trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh và quản lí.

· Biết kiến thức quan trọng và quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực.

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất môn học Tiếng Anh Đàm phán, sinh viên có khả năng:

· Soạn thảo được các văn bản đề nghị, giải quyết thư khiếu nại của khách hàng;

· Lập được kế hoạch và lịch làm việc với khách hàng, với đồng nghiệp và các đối tác kinh doanh;

· Thực hiện thành công các kĩ năng đàm phán: Làm chủ được và giải quyết tốt các xung đột, xử lí được các tình huống khi đàm phán.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, có ý thức tự học, tự nghiên cứu phát triển năng lực để thực hiện được thành công các kĩ năng đàm phán mang lại kết quả tối ưu, tạo cơ hội thăng tiến và thành công..

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm

tra

	1
	Chapter 1 Preparation

1. Setting objectives


2. The HIT table
	6
	2
	4
	

	2
	Chapter 2 Setting objectives

1. Prioritizing objectives


2. Drawing up the agenda
	6
	2
	4
	

	3
	Chapter 3 The meeting

1. Invitation to a meeting


2. Last-minute changes to the agenda

3. The meeting’s goals


4. The best approach
	6
	2
	4
	

	4
	Test 1 
	1
	
	
	1

	5
	Chapter 4 Proposals

1. Making a proposal


2. Responding to a proposal

3. Offering a counter-proposal
	6
	2
	4
	

	6
	Chapter 5 A new offer

1. Types of negotiation


2. Clarifying positions

3. Introducing new ideas


4. Resolving differences
	6
	2
	4
	

	7
	Chapter 6 Dealing with deadlock

1. Handling conflict


2. Dealing with differences

3. Setting matters
	6
	1
	5
	

	8
	Test 2
	1
	
	
	1

	9
	Chapter 7 Agreement

1. Finalizing the agreement

2. Setting up an action plan

3. Closing
	6
	1
	5
	

	10
	Review
	1
	1
	
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	02


2. Nội dung chi tiết:

CHAPTER 1 Preparation






Thời gian : 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 1, sinh viên có khả năng:

- Tìm hiểu và học từ vựng về việc đặt mục tiêu, bảng HIT, công việc đàm phán

- Luyện tập các kĩ năng: hỏi thông tin, lên kế hoạch buổi họp, giải thích vấn đề

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học

2. Nội dung chương:

2.1. Setting objectives



2.2. The HIT table
CHAPTER 2 Setting objectives





Thời gian : 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 2, sinh viên có khả năng:

- Tìm hiểu và học từ vựng về ưu tiên các mục tiêu, lên kế hoạch buổi họp, tìm hiểu đối phương

- Luyện tập các kĩ năng: sắp xếp buổi họp, trao đổi về sở thích, bày tỏ sự đồng tình 

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học

2. Nội dung chương:

2.1. Prioritizing objectives



2.2. Drawing up the agenda
CHAPTER 3 The meeting


Thời gian : 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 3, sinh viên có khả năng:

- Tìm hiểu và học từ vựng về việc mời dự họp, thay đổi thông tin buổi họp, mục tiêu buổi họp

- Luyện tập các kĩ năng: gửi email, sửa chữa/ xác nhận thông tin buổi họp, trình bày mục tiêu buổi họp, gặp gỡ và chào hỏi

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học

2. Nội dung chương:

2.1. Invitation to a meeting


2.2. Last-minute changes to the agenda
2.3. The meeting’s goals

2.4. The best approach
Test 1


Thời gian : 1 giờ
CHAPTER 4 Proposals






Thời gian : 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 4, sinh viên có khả năng:

- Tìm hiểu và học từ vựng về việc đưa ra đề nghị, hồi đáp một lời đề nghị, đưa ra một lời đề nghị ngược lại

- Luyện tập các kĩ năng: trình bày lời đề nghị, xác nhận thông tin, trình bày các khả năng, và bất khả năng, đưa ra ưu đãi và điều kiện

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học

2. Nội dung chương:

2.1. Making a proposal




2.2. Responding to a proposal

2.3. Offering a counterproposal

CHAPTER 5 A new offer



Thời gian : 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 5, sinh viên có khả năng:

- Tìm hiểu và học từ vựng về các kiểu đàm phán, giới thiệu ý kiến, giải quyết điểm khác biệt

- Luyện tập các kĩ năng: yêu cầu ưu đãi, trình bày ý kiến, đưa ra giải pháp

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học

2. Nội dung chương:

2.1. Types of negatiation




2.2. Clarifying positions

2.3. Introducing new ideas




2.4. Resolving differences

CHAPTER 6 Dealing with deadlock




Thời gian : 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 6, sinh viên có khả năng:

- Tìm hiểu và học từ vựng về giải quyết mâu thuẫn, giải quyết vấn đề

- Luyện tập các kĩ năng: trình bày sự đồng tình, không đồng tình, đặt câu hỏi thích hợp

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học

2. Nội dung chương:

2.1. Handling conflict




2.2. Dealing with differences

2.3. Setting matters

Test 2


Thời gian : 1 giờ
CHAPTER 7 Agreement






Thời gian : 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 7, sinh viên có khả năng:

- Tìm hiểu và học từ vựng về hoàn tất thỏa thuận, lên kế hoạch hành động

- Luyện tập các kĩ năng: miêu tả tình huống hiện tại và tương lai, nêu rõ tiến độ đạt được, đặt thời hạn.

- Luyện tập kĩ năng nghe và đọc hiểu về các chủ điểm của bài học

2. Nội dung chương:

2.1. Finalizing the agreement



2.2. Setting up an action plan

2.3. Closing

Review


Thời gian : 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Lafond, C., Vine, S., & Welch, B. (2014). English for negotiating. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  

· Vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về nhiều vấn đề đa dạng tạo cơ hội thực hiện  đàm phán thành công trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh và quản lí.

· Kiến thức quan trọng và quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực.

- Kĩ năng: 

· Giao tiếp, trao đổi thông tin, sắp xếp cuộc hẹn, trao đổi các thỏa thuận, tạo kết quả thành công trong đàm phán

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức vấn đáp.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học Tiếng Anh Đàm phán thuộc nhóm phần học tự chọn khối kiến thức chuyên môn ngành giúp cho sinh viên có đủ kĩ năng đàm phán để phục vụ hiệu quả công việc tương lai.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên: 

Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.

- Đối với người học: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo Trung cấp hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Kĩ năng xử lí thông tin để đàm phán thành công.

4. Tài liệu tham khảo: 

Malhotra, D., & Bazerman, M. (2008). Negotiation genius: How to Overcome Obstacles and Achieve Brilliant Results at the Bargaining Table and Beyond. Bantam.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2023


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh Thuyết trình
Mã môn học: MHNN.C127

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh Thuyết trình là môn học tự chọn thuộc khối Kiến thức ngành trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh bậc đào tạo Cao đẳng.

· Tính chất:

Môn học Tiếng Anh Thuyết trình là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc luyện tập cách thuyết trình hiệu quả, có tính thuyết phục cao. Môn học có tính chất bổ trợ cho nhiều môn học khác.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

Sau khi học xong Môn học Tiếng Anh Thuyết trình sinh viên có khả năng:

· Phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp khi thuyết trình. 

· Sử dụng vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp tốt khi thuyết trình. 

· Trình bày được kiến thức chung về việc nói trước công chúng, 

· Vận dụng quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động. 

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất môn học này, sinh viên có khả năng:

· Viết được các bài báo cáo trong công việc, trong học tập.

· Nói trước đám đông và trình bày số liệu.

· Giải thích biểu bảng trong thuyết trình. 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· sinh viên có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, có ý thức tự học, tự nghiên cứu phát triển năng lực để thực hiện được thành công các kĩ năng chuẩn bị và thuyết trình trong cuộc họp mang lại hiệu quả tốt nhất, tạo cơ hội thăng tiến.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm

tra

	1
	Chapter 1 Let’s get started

1. Welcoming your audience 

2. Introducing yourself and the topic
	6
	2
	4
	

	2
	Chapter 2 Today’s topic is…

1. Body language

2. Tips on presenting to an English-speaking audience
	6
	2
	4
	

	3
	Review and Test 1 
	3
	
	2
	1

	4
	Chapter 3 My next slide shows…

1. Presentation tools.

2. Using approximate numbers

3. Creating effective visuals

4. Presenting visuals effectively
	6
	2
	4
	

	5
	Chapter 4 As you can see from 

this graph…

1. Types of visuals

2. Describing graphs and charts 

3. Interpreting visuals

4. Tips for describing trends
	6
	2
	4
	

	6
	Review and Test 2
	3
	
	2
	1

	7
	Chapter 5  To sum up…

1. Concluding a presentation

2. Strategies for a good conclusion
	6
	2
	4
	

	8
	Chapter 6 Any questions?

1. Handling the question and answer session

2. Asking polite questions

3. Anticipating questions

4. Dealing with interruptions

5. Reforming questions
	6
	2
	4
	

	9
	Review
	3
	1
	2
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	02


2. Nội dung chi tiết:

CHAPTER 1 Let’s get started





Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 1, sinh viên có khả năng:

- Lập cấu trúc, mở đầu, lập ý tưởng cho một bài thuyết trình

- Sử dụng kĩ năng thu hút sự chú ý của khán giả.

2. Nội dung chương:

2.1. Welcoming your audience 

2.2. Introducing yourself and the topic

CHAPTER 2 Today’s topic is…





Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 2, sinh viên có khả năng:

- Sắp xếp ý tưởng của bài thuyết trình.

- Nói về các vấn đề khó khăn, thuận lợi.

- Đồng tình với các ý kiến cùng quan điểm và phản biện ý kiến trái quan điểm.

2. Nội dung chương:

2.1. Body language

2.2. Tips on presenting to an English-speaking audience

Review and Test 1







Thời gian: 3 giờ 

CHAPTER 3 My next slide shows…


Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 3, sinh viên có khả năng:

- Giới thiệu các hình ảnh minh họa, công cụ trực quan.

- Nói lưu loát các số liệu.

- Sử dụng ”the rule of six” trong thuyết trình.

- Nhấn mạnh trọng tâm, ý chính, trình bày các điểm đối nghịch và nêu kết quả để nhấn mạnh hiệu quả thuyết trình. 

2. Nội dung chương:

2.1. Presentation tools

2.2. Using approximate numbers

2.3. Creating effective visuals

2.4. Presenting visuals effectively
CHAPTER 4 As you can see from this graph…



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 4, sinh viên có khả năng:

- Nói kết hợp với sử dụng hình ảnh minh họa. 

- Thuyết trình về các khuynh hướng trong tương lai.

2. Nội dung chương:

2.1. Types of visuals

2.2. Describing graphs and charts 

2.3. Interpreting visuals

2.4. Tips for describing trends
Review and Test 2







Thời gian: 3 giờ
CHAPTER 5 To sum up…






Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 5, sinh viên có khả năng:

- Tóm tắt các ý chính, đưa ra lời đề nghị, lời giới thiệu

- Kết luận vấn đề hiệu quả.

- Sử dụng âm lượng và thủ thuật nói phù hợp.

2. Nội dung chương:

2.1. Concluding a presentation

2.2. Strategies for a good conclusion

CHAPTER 6 Any questions?



         

Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 6, sinh viên có khả năng:

- Xử lí các câu hỏi hiệu quả

- Hỏi và dự đoán câu hỏi, ứng xử với các vấn đề phản biện trong bài thuyết trình.

2. Nội dung chương:

2.1. Handling the question and answer session

2.2. Asking polite questions

2.3. Anticipating questions

2.4. Dealing with interruptions

2.5. Reforming questions

Review








Thời gian: 3 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Grussendorf, M. (2011). Express Series English for presentations. Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

 - Kiến thức: 

Kiến thức cơ bản để có một nội dung thuyết trình có sức cuốn hút và thuyết phục.

    - Kĩ năng: 

Soạn thảo và trình bày được các bài thuyết trình về công việc hoặc theo các chủ đề riêng biệt; 

Nói có tính thuyết phục người nghe, trả lời chất vấn;

Sử dụng tốt các phương tiện hỗ trợ trong bài thuyết trình;

Xử lí được các tình huống khi thuyết trình.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Phát triển các kĩ năng mềm, kĩ năng làm việc nhóm, thuyết trình, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức vấn đáp.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học Tiếng Anh Thuyết trình nằm trong phần học tự chọn cho sinh viên có đủ kĩ năng phục vụ công việc tương lai.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên: 

Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.

- Đối với người học: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Biết tóm tắt các vấn đề cần thuyết trình, sử dụng tốt các phương tiện hỗ trợ trong bài thuyết trình;

4. Tài liệu tham khảo: 

Jeremy Comfort (2007). Effective Presentation. Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2024






TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh Thư điện tử
Mã môn học: MHNN.C1.28

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh Thư Điện tử là môn học tự chọn trong chương trình giáo dục Tiếng Anh bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.

· Tính chất:

Môn học Tiếng Anh Thư Điện tử là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành kĩ năng viết và trả lời thư điện tử bằng tiếng Anh.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

Sau khi học xong Môn học Tiếng Anh Thư Điện tử sinh viên có thể:

· Chọn lọc các cấu trúc, mẫu câu khi viết các dạng thư điện tử trang trọng hay thân mật.

· Sử dụng thành thạo các cấu trúc, mẫu câu khi viết các dạng thư điện tử trang trọng hay thân mật.

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất môn học Tiếng Anh Thư Điện tử, sinh viên có khả năng:

· Đọc hiểu và trả lời thư điện tử nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

· Phân biệt và sử dụng ngôn ngữ, cấu trúc thư điện tử chính xác tùy thuộc vào ngữ cảnh và người nhận thư.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Sinh viên có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động học tập và làm việc, có ý thức tự học, tự nghiên cứu để hoàn thành công việc có liên quan đến thư tín từ Internet hiệu quả dẫn đến cơ hội thành công và thăng tiến.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm

tra

	1
	Chapter 1  An introduction to 

emails

1. The email screen.

2. Email structure.
3. Subject lines.
	6
	2
	4
	

	2
	Chapter 2 Formal and informal 

emails

1. Register
2. Formal/ Informal phrases
3. Abbreviations
4. Correct spelling
	6
	2
	4
	

	3
	Review and Test 1 
	3
	
	2
	1

	4
	Chapter 3 Enquiries

1. Writing and replying to enquiries
2. The advantages and disadvantages of email
3. Polite language
	6
	2
	4
	

	5
	Chapter 4 Requesting action

1. Writing to colleagues
2. Talking about deadlines and taking action
3. Common verb-noun phrases
	6
	2
	4
	

	6
	Review and Test 2
	3
	
	2
	1

	7
	Chapter 5  Exchanging 

Information

1. Informing and replying
2. Colloquial phrases and contractions
3. Quoting from previous emails
	6
	2
	4
	

	8
	Chapter 6 Making and confirming

1. Typical phrases for making arrangements
2. Prepositions of time
3. Saying you’re sorry
	6
	2
	4
	

	9
	Review
	3
	1
	2
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	02


2. Nội dung chi tiết:

CHAPTER 1 An introduction to emails                           



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 1, sinh viên có khả năng:

- Trình bày đúng các chức năng của các kí hiệu trong hộp thư điện tử và cấu trúc viết thư điện tử.

- Sử dụng chức năng của các kí hiệu trong hộp thư điện tử và cấu trúc viết thư điện tử.

2. Nội dung chương:

2.1. The email screen.

2.2. Email structure.

2.3. Subject lines.

CHAPTER 2 Formal and Informal emails 



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

- Sau khi học xong Chapter 2, sinh viên có khả năng:

- Phân biệt thư điện tử mang tính chất trang trọng hay thân mật.

- Soạn thảo được thư điện tử mang tính chất trang trọng hay thân mật.

2. Nội dung chương:

2.1. Register

2.2. Formal/ Informal phrases

2.3. Abbreviations

2.4. Correct spelling.

Review and Test 1



Thời gian: 3 giờ

CHAPTER 3 Enquiries 



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 3, sinh viên có khả năng:

- Đặt câu hỏi và trả lời thắc mắc cho các đối tác.

2. Nội dung chương:

2.1. Writing and replying to enquiries

2.2. The advantages and disadvantages of email

2.3. Polite language

CHAPTER 4 Requesting action



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 4, sinh viên có khả năng:

- Viết thư cho đồng nghiệp phù hợp với vị trí trong công ty. 

- Bàn bạc về thời hạn và tiến trình thực hiện công việc.

2. Nội dung chương:

2.1. Writing to colleagues

2.2. Talking about deadlines and taking action

2.3. Common verb-noun phrases

Review and Test 2



Thời gian: 3 giờ

CHAPTER 5 Exchaning information



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 5, sinh viên có khả năng:

- Trao đổi và trả lời thông tin với các đối tác trong công việc qua thư điện tử.

2. Nội dung chương:

2.1. Informing and replying

2.2. Colloquial phrases and contractions

2.3. Quoting from previous emails

2.4. Being diplomatic

CHAPTER 6: Making and confirming arrangements



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 6, sinh viên có khả năng:

- Sử dụng các cụm từ thông dụng khi sắp xếp cuộc hẹn qua thư điện tử, các giới từ thời gian 

- Viết được thư xin lỗi đúng cách.

2. Nội dung chương:

2.1. Typical phrases for making arrangements

2.2. Prepositions of time

2.3. Saying you’re sorry

Review



Thời gian: 3 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Grussendorf, M. (2013). Express Series English for presentations. Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

Các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng khi viết thư điện tử.

- Kĩ năng:

Viết được mẫu thư điện thử phù hợp với người nhận, và nội dung chính xác.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo quy định.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học Tiếng Anh Thư Điện tử nằm trong phần học tự chọn cho sinh viên có đủ kĩ năng phục vụ công việc tương lai.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên: 

Dạy theo phương pháp lấy người học làm trọng tâm, cho người học Thực hànhviết thư điện tử thuần thục và chính xác.

- Đối với người học: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Cách thực hiện viết và trả lời thư điện tử phù hợp với đối tượng nhận thư, vị trí công tác.

4. Tài liệu tham khảo: 

Jeremy C. (2007). Effective Presentation. Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2023


TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh Nhà hàng
Mã môn học: MHNN.C1.29

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh Nhà hàng là môn học tự chọn thuộc nhóm Môn học chuyên môn ngành trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Môn học Tiếng Anh Nhà hàng là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện kĩ năng sử dụng trong nhà hàng.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

Sau khi học xong Môn học Tiếng Anh Nhà hàng sinh viên có khả năng:

· Trình bày vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về nhà hàng, các vật dụng, các thông tin và cách ứng xử trong công việc một cách chuyên nghiệp.

· Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp về nhà hàng, các vật dụng, các thông tin.

· Trình bày được kiến thức quan trọng và quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động thuộc lĩnh vực nhà hàng.

· Chọn lọc được quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động thuộc lĩnh vực nhà hàng.

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất môn học này, sinh viên có khả năng:

· Nói các câu đơn giản giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng; 

· Nghe được các câu và đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống, kinh doanh, nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng;

· Đọc hiểu các văn bản có liên quan đến đời sống và công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng; Lập được kế hoạch trong công việc;

· Xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng.

· Giao tiếp thành công trong công việc ở nhà hàng.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động học tập có ý thức tự học, tự nghiên cứu, thực hiện thành công các công việc có liên quan đến vấn đề nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm

tra

	1
	Chapter 1 Looking around a 

Restaurant

1. Warm-Up Activities

2. Scene I Learning the Ropes
3. Scene II Setting the table

4. Language Checklist


5. Review Exercise
	4
	1
	3
	

	2
	Chapter 2 Restaurant Staff

1. Warm-Up Activities 

2. Scene I Welcome on Board 3. Scene II Let Me Introduce Myself

4. Scene III Teamwork Is Everything Here

5. Scene IV What Are the Hours?

6. Language Checklist


7. Review Exercise
	4
	1
	3
	

	4
	Chapter 3 Calling a Restaurant

1. Warm-Up Activities 

2. Scene I Welcome on Board 3. Scene II Let Me Introduce Myself

4. Scene III Teamwork Is Everything Here

5. Scene IV What Are the Hours?

6. Language Checklist


7. Review Exercise
	4
	1
	3
	

	5
	Test 1
	2
	1
	
	1

	6
	Chapter 4 Welcoming and 

Seating Guest

1. Warm-Up Activities 

2. Scene I You’re a Bit Early
3. Scene II The Walk-In Guest

4. Scene III We’d Like to Eat First

5. Language Checklist

6. Review Exercise
	4
	1
	3
	

	7
	Chapter 5 Small talk

1. Warm-Up Activities

2. Scene I We Spoke Latvian at Home
3. Scene II Where’s Your Mommy?

4. Scene III Have You Visited the Park? 

5. Language Checklist


6. Review Exercise
	4
	1
	3
	

	8
	Chapter 6 Taking Beverage 

Orders

1. Warm-Up Activities

2. Scene I We Spoke Latvian at Home
3. Scene II Where’s Your Mommy?

4. Scene III Have You Visited the Park? 

5. Language Checklist


6. Review Exercise
	4
	1
	3
	

	9
	Chapter 7 Taking Food Orders

1. Warm-Up Activities

2. Scene I We Spoke Latvian at Home
3. Scene II Where’s Your Mommy?

4. Scene III Have You Visited the Park? 

5. Language Checklist


6. Review Exercise
	4
	1
	3
	

	10
	Chapter 8 During the Meal

1. Warm-Up Activities

2. Scene I We Spoke Latvian at Home
3. Scene II Where’s Your Mommy?

4. Scene III Have You Visited the Park? 

5. Language Checklist


6. Review Exercise
	4
	1
	3
	

	11
	Test 2
	3
	2
	
	1

	12
	Chapter 9 Difficult situations

1. Warm-Up Activities

2. Scene I We Spoke Latvian at Home
3. Scene II Where’s Your Mommy?

4. Scene III Have You Visited the Park? 

5. Language Checklist


6. Review Exercise
	4
	1
	3
	

	13
	Chapter 10 Presenting the Bill

1. Warm-Up Activities

2. Scene I We Spoke Latvian at Home
3. Scene II Where’s Your Mommy?

4. Scene III Have You Visited the Park? 

5. Language Checklist


6. Review Exercise
	4
	1
	3
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	02


2. Nội dung chi tiết:

CHAPTER 1 Looking around a Restaurant


Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 1, sinh viên có khả năng:

- Sử dụng các từ vựng có liên quan đến dụng cụ, các khu vực phục vụ trong nhà hàng. 

- Thực hiện được cách sắp xếp bàn ăn đúng chuẩn.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities 
Where would you like to eat?

How to set the table?

2.2. Scene I Learning the Ropes
2.3. Scene II Setting the table
2.4. Language Checklist



2.5. Review Exercise
CHAPTER 2 Restaurant Staff




Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 2, sinh viên có khả năng:

Tự giới thiệu bản thân. 

Nói về các loại công việc, các chức danh và trách nhiệm ứng với vị trí việc làm trong nhà hàng. 

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Do these People Do?

2.2. Scene I Welcome on Board 
2.3. Scene II Let Me Introduce Myself

2.4. Scene III Teamwork Is Everything Here

2.5. Scene IV What Are the Hours?

2.6. Language Checklist



2.7. Review Exercise
CHAPTER 3 Calling a Restaurant


Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 3, sinh viên có khả năng:

Nhận tiệc đặt trước qua điện thoại. 

Đề nghị hoặc giới thiệu món qua điện thoại.

Lập các kế hoạch đơn giản cho khách hàng qua điện thoại.  

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Say if…?

2.2. Scene I A Table for Four, Please
2.3. Scene II I’ve Made a Reservation for Tomorrow

2.4. Scene III Sorry, All the Tables Are Reserved

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Test 1








Thời gian: 2 giờ
CHAPTER 4 Welcoming and Seating Guest


Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 4, sinh viên có khả năng:

Xử lí tình huống khi nhận khách có đặt chỗ trước và khách chưa đặt chỗ.

Đón chào khách hàng quen 

Trình bày được việc tiếp nhận các tiệc lớn, hội nghị.

Đề xuất yêu cầu, đàm phán đơn giản.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Say if…?

2.2. Scene I You’re a Bit Early
2.3. Scene II The Walk-In Guest

2.4. Scene III We’d Like to Eat First

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
CHAPTER 5 Small talk






Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 5, sinh viên có khả năng:

Bày tỏ sự quan tâm với khách hàng.

Giao tiếp với đồng nghiệp.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What’s OK, and What Isn’t?

                                        Let’s Make Small Talk

2.2. Scene I We Spoke Latvian at Home
2.3. Scene II Where’s Your Mommy?

2.4. Scene III Have You Visited the Park? 

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
CHAPTER 6 Taking Beverage Orders

                  

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 6, sinh viên có khả năng:

Nhận yêu cầu về thức uống. 

Giới thiệu món uống.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Say if…?

Which Drink Has Alcohol?

2.2. Scene I You’ll Like Our Martinis
2.3. Scene II I’d Like to Order a Beer

2.4. Scene III While You Wait

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
CHAPTER 7 Taking Food Orders

                          

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 7, sinh viên có khả năng:

Giới thiệu món ăn.

Nhận yêu cầu gọi món của khách hàng.

Đề xuất món ăn.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Say if…?

What Would You Like for Breakfast?
2.2. Scene I Our Breakfast Menu
2.3. Scene II Buddha Jump s over the Wall

2.4. Scene III I’d Like the Rib Eye

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
CHAPTER 8 During the Meal


                          
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 8, sinh viên có khả năng: 

Phục vụ thức ăn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về ăn uống. 

Xử lí tình huống xảy ra khi khách hàng dùng bữa.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Say if…?

What Seems to Be the Problem?

2.2. Scene I How Is Everything
2.3. Scene II The Eyes Are Bigger Than the Stomach

2.4. Scene III Excuse Me, Miss

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Test 2








Thời gian: 3 giờ
CHAPTER 9 Difficult situations

                     

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 9, sinh viên có khả năng:

Trình bày các từ vựng có liên quan đến các tình huống khách hàng phàn nàn về thức ăn, cung cách phục vụ.

Xử lí các tình huống khách hàng phàn nàn, phê bình về thức ăn, cung cách phục vụ.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities 

Murphy’s Law – If Anything Can Go Wrong, It Will…

What Seems to Be the Problem?

2.2. Scene I Dissatisfied Customers
2.3. Scene II Sorry about the Delay

2.4. Scene III We Have an Announcement to Make 
2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
CHAPTER 10 Presenting the Bill

                         
 Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Chapter 10, sinh viên có khả năng:

Xử lí các thông tin có liên quan đến hình thức trả tiền của khách hàng

Nói về thuế và các khoản phụ thu có liên quan đến nhà hàng.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Like to Pay?
2.2. Scene I Could I Sign It to My Room?
2.3. Scene II Do you Need Separate Checks?

2.4. Scene III Thank You for Dining with Us

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

LiveABC’s (2010). Restaurant English, TP. HCM: NXB TP. HCM.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  

Các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng sử dụng trong lĩnh vực nhà hàng.

- Kĩ năng: 

Giao tiếp ứng xử chuyên biệt trong lĩnh vực nhà hàng và có liên quan đến ẩm thực.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

    Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học Tiếng Anh Nhà hàng nằm trong phần học tự chọn cho sinh viên có đủ kĩ năng phục vụ trong nhà hàng đáp ứng cho công việc tương lai.

Môn học cũng nhằm rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho sinh viên khi đến dự các buổi tiệc, các cuộc giao tiếp diễn ra trong khung cảnh tiếp tân, liên hoan.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên: 

Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.

- Đối với người học: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Kĩ năng xử lí thông tin với khách hàng và với đồng sự trong lĩnh vực nhà hàng.

4. Tài liệu tham khảo: 

Robin Walker, &Keith Harding (2010). Tourism. Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2023


TRƯỞNG KHOA

Đồ án, khóa luận thực tập,  xét tốt nghiệp
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